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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tôn giáo là hiện tượng xã hội tác động hết sức phức tạp và sâu sắc đến mọi mặt của đời sống nhân loại. Hiện nay, tôn giáo ngày càng can thiệp sâu hơn vào đời sống chính trị với nhiều hình thức khác nhau; là một trong những vấn đề nhạy cảm không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả trên thế giới; tôn giáo và dân tộc là một trong những nhân tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bởi vậy, không một quốc gia nào không đặt ra vấn đề phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo.

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, số lượng người theo tôn giáo khá đông (chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, số tín đồ đã chiếm khoảng 1/4 dân số). Do đó, việc đề ra chính sách tôn giáo đúng đắn và thực hiện có hiệu quả chính sách đó là một vấn đề hệ trọng, không những ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp và nhu cầu của một bộ phận nhân dân, mà còn tác động không nhỏ đến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước. Nhận thức rõ điều đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đưa ra và thực hiện được chính sách đúng đắn về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Nghị quyết số 24/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 16/10/1990 là một dấu mốc quan trọng về đổi mới nhận thức của Đảng về vấn đề tôn giáo. Ngày 18/6/2004 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2004; tiếp theo, ngày 01/3/2005 Chính phủ ban hành Nghị định số 22 nhằm cụ thể hóa tư tưởng - tinh thần Pháp lệnh, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay. Những văn bản trên đã thể hiện những bước tiến rất quan trọng trong việc đổi mới chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động tôn giáo; thể hiện sự tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Trong xu thế đổi mới chung của đất nước, trong những năm gần đây, sự đồng hành của các tôn giáo cùng dân tộc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tăng lên; hầu hết mọi hoạt động tôn giáo đều diễn ra trong khuôn khổ chính sách, pháp luật và tuân thủ việc quản lý của chính quyền. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Tuy nhiên, hiện nay cũng còn nhiều bất cập liên quan đến công tác quản lý nhà nước, như giải quyết những hoạt động truyền đạo trái phép đã và đang diễn ra ở một số nơi, tình hình khiếu kiện về đất đai, cơ sở thờ tự của tôn giáo có xu hướng gia tăng...

Để giải quyết những bất cập này, phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Đây là một vấn đề hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước, một trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Với diện tích tự nhiên 2.095km2, dân số 6.117.000 người, có 2.383.679 tín đồ của 6 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, Hồi giáo, Cao Đài). Trong nhiều năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả khả quan, đông đảo tín đồ các tôn giáo đã cùng nhân dân Thành phố góp sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng danh hiệu "Thành phố mang tên Bác - Thành phố Anh hùng". Mặt khác, do vị trí kinh tế, văn hóa - xã hội đặc biệt quan trọng hiện nay cũng như những vấn đề lịch sử để lại, thành phố này cũng là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch trong âm mưu thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta nói chung, đối với Thành phố nói riêng. Trong bối cảnh đó, vấn đề tôn giáo trên địa bàn Thành phố cũng có những diễn biến phức tạp, có lúc đã gây ra những mất ổn định cục bộ. Theo Báo cáo tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2005 của Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đoàn khách nước ngoài đến thành phố vì lý do tôn giáo, trong đó có Bộ trưởng lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo về nhân quyền Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, Hạ nghị sĩ Christopher Smith, Phó Chủ tịch Tiểu ban Châu á - Thái Bình Dương, Hạ nghị viện Hoa Kỳ... Các đoàn này đã nhiều lần gặp gỡ chính quyền và Giáo hội các tôn giáo để tìm hiểu tình hình tôn giáo và có những tác động tiêu cực đến tình hình tôn giáo. Cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quang Liêm và nhóm xấu trong Phật giáo Hòa Hảo ra "tuyên cáo" tái hoạt động, đòi đấu tranh cho tự do tôn giáo và vu cáo Nhà nước ta đàn áp Phật giáo Hòa Hảo, đòi công khai số tín đồ bị chính quyền bắt tạm giam. Đặc biệt, tình hình Tin lành ở Thành phố trong năm 2005 có những dấu hiệu tiềm ẩn nhiều phức tạp, trong đó đáng chú ý nhất là các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách liên lạc, tiếp xúc và hỗ trợ để số xấu trong đạo Tin lành hoạt động... Để hạn chế, ngăn chặn và giải quyết có hiệu quả vấn đề này nhằm góp phần tiếp tục phát huy và giữ vững những thành tựu đã đạt được theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị Về phương hướng và nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, bên cạnh những lĩnh vực cần phải đầu tư về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, an ninh - quốc phòng,... công tác quản lý nhà nước về tôn giáo - nhu cầu tín ngưỡng và tinh thần của một bộ phận lớn cư dân Thành phố - cũng cần được quan tâm một cách thiết thực và cụ thể hơn.

Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài: "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" làm chủ đề nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Tôn giáo học.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Hiện nay có nhiều công trình, nhiều bài viết về tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đối với các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Có thể nêu một số luận văn, luận án với những đề tài như: "ảnh hưởng của những tư tưởng triết học Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần ở Việt Nam" (Lê Hữu Tuấn, năm 1999), "ảnh hưởng của thế giới quan Công giáo đối với đời sống tinh thần tín đồ công giáo Việt Nam - Những vấn đề đặt ra đối với công tác an ninh hiện nay" (Mai Quang Hiện, năm 2000).

ở góc độ quản lý nhà nước về tôn giáo, có một số luận văn cao học như: "Vấn đề quản lý nhà nước hoạt động đạo Công giáo ở Đồng Nai hiện nay" (Võ Mộng Thu, 2001), "Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp" (Lê Minh Quang, năm 2001)...

Riêng về vấn đề tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Chí Mỹ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: "Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay" (năm 2002); Thân Ngọc Anh bảo vệ thành công luận văn cao học: "ảnh hưởng của Phật giáo tới đời sống tinh thần của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay" (năm 2004).

Ngoài ra, còn có một số luận văn tốt nghiệp Đại học chính trị, như: "Thực trạng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở Cà Mau" của Vũ Bình Lương (năm 2003); "Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng và giải pháp" của Lê Văn Nhuần (năm 2004); "Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay" của Nguyễn Thị Kim Như (năm 2004). “Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn Huyện kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình- Thực trạng và giải pháp” của Vũ Văn Kiểm (năm 2005)…

Các công trình trên đã đề cập nhiều khía cạnh khác nhau của tôn giáo, đặt vấn đề quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở từng lĩnh vực, từng địa phương khác nhau và có nhiều ý kiến phong phú có thể tham khảo, học tập. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có công trình, luận văn, luận án nào đề cập trực diện vấn đề: "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay". 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sẽ tiếp thu, kế thừa có chọn lọc thành quả nghiên cứu của các công trình đã có và các tài liệu liên quan đến luận văn này.

3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
* Mục đích:
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, những thành tựu và hạn chế trên vấn đề này, luận văn đề xuất một số phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

* Nhiệm vụ:
- Khái quát tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

- Nêu phương hướng, giải pháp để phát huy mặt thành tựu, hạn chế mặt thiếu sót trong công tác quản lý về hoạt động tôn giáo theo tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 22 của Chính phủ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo bao gồm việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức tôn giáo.

- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực tế quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh từ khi có Nghị quyết 24/NQ-TW của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới (ngày 16/10/1990) cho đến nay.

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 
Đề tài được tiến hành dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm đổi mới của Đảng về tôn giáo và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; đồng thời, xuất phát từ thực tiễn tình hình quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây. 

Luận văn được thực hiện dựa trên việc vận dụng phương pháp lôgíc và lịch sử, phân tích và tổng hợp, so sánh và đối chiếu, kết hợp tham khảo ý kiến các chuyên gia quản lý nhà nước về tôn giáo.

6. Những đóng góp mới về khoa học của luận văn 
- Góp phần làm rõ hơn khái niệm "quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo", chức năng, nhiệm vụ và cơ chế thực hiện, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. 

- Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, luận văn đã rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào một số địa bàn có hoàn cảnh tương tự. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
- Luận văn góp phần làm rõ thêm nhận thức của chúng ta về nội dung, hình thức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành có tình hình tương tự; làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy ở hệ thống trường chính trị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Kết cấu của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết.


CHƯƠNG 1:
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 

- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo 
1.1.1. Quản lý nhà nước
Tư tưởng về xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân là điểm cơ bản nhất để phân biệt sự khác nhau giữa Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các hình thức nhà nước khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: tất cả mọi quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Việc nước là việc chung, mỗi một con Rồng, cháu Tiên, bất kỳ già trẻ, gái trai, giàu nghèo, nòi giống, tôn giáo… đều phải ghé vai gánh vác. Là công cụ quyền lực của nhân dân, là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, nhà nước có trách nhiệm quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, thông qua hệ thống thiết chế tổ chức, những quy định mang tính nhà nước và pháp quyền... nhà nước quản lý xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực tôn giáo) nhằm làm cho xã hội tồn tại trong trật tự và ổn định. ở Việt Nam hiện nay, trong điều kiện Đảng cầm quyền, toàn bộ tổ chức và hoạt động của Đảng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật.

Quản lý nhà nước bao gồm hệ thống tập hợp các văn bản pháp luật nhà nước với những thiết chế bộ máy được phân công theo từng chức năng. Mức độ và hiệu quả thực hiện chức năng này rất khác nhau trong các nhà nước khác nhau cũng như ở các giai đoạn phát triển khác nhau của chính nhà nước đó.

Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội mang tính nhà nước (hay nói khác đi là quyền lực công, công quyền) nhằm tổ chức và điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người bằng quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, trong nghiên cứu khái niệm này, có hai điều cần lưu ý:

- Chủ thể quản lý là gì? Là người hay là cơ quan làm nảy sinh các tác động quản lý (Trưởng Ban tôn giáo tỉnh: cá nhân; Ban Tôn giáo tỉnh: cơ quan). Các tác động quản lý gồm điều kiện hướng dẫn, chỉ huy.

- Khách thể quản lý là gì? Là các quá trình xã hội và hoạt động của con người do con người tạo ra và chịu trách nhiệm với nó trước pháp luật. Tuy nhiên, trong khái niệm quản lý nhà nước nói chung, còn có nhiều khái niệm khác.

Cũng có thể hiểu quản lý nhà nước là quản lý thực hiện bằng các cơ quan nhà nước các cấp đối với quá trình kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần... nhằm huy động sức mạnh của cả xã hội để đạt được mục tiêu của chủ thể quản lý ở cấp đó đặt ra. Hiểu sâu khái niệm này có nhiều khía cạnh liên quan, có những vấn đề cần lưu tâm:

+ Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nảy sinh khi con người hoạt động và sinh hoạt tập thể nhằm kiểm soát, điều khiển khách thể quản lý để thực hiện mục tiêu mà chủ thể quản lý và cộng đồng đặt ra.

+ Thực chất hoạt động của quản lý là xử lý mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể quản lý cũng như mối quan hệ qua lại cấu thành khách thể quản lý.

+ Quản lý là hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi phải có trình độ, có năng lực tương xứng để thực hành chức trách quản lý; để xử lý đúng đắn các ý kiến khác; để đưa ra các quyết định đúng đắn, đúng lúc, để quy tụ sức mạnh cộng đồng.

1.1.2. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo

Khái niệm quản lý nhà nước đối với tôn giáo: 

“Quản lý nhà nước đối với tôn giáo” là một dạng quản lý nhà nước mang tính chất nhà nước, nó tổ chức và điều chỉnh quá trình hoạt động tôn giáo của các pháp nhân tôn giáo và các thể nhân tôn giáo bằng quyền lực nhà nước. Trong khái niệm này có hai điểm cần lưu ý: “pháp nhân tôn giáo” là những tổ chức giáo hội từ cơ sở trở lên đã được nhà nước cho phép hoạt động, có tư cách pháp nhân, được nhà nước bảo hộ; “thể nhân tôn giáo” là các tín đồ, chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và cho phép hoạt động bình thường (không thuộc diện đó thì không phải là pháp nhân tôn giáo).

Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo được thực hiện bằng các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với toàn bộ quá trình hoạt động tôn giáo nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng có tín ngưỡng, tôn giáo để đạt mục tiêu của chủ thể cầm quyền ở cấp đó đặt ra.

Nghiên cứu khái niệm trên cần chú ý ba đặc điểm sau:

+ Quản lý nhà nước được thực hiện trên nhiều cấp độ, nhiều bộ phận khác nhau (Chính phủ, Bộ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Tôn giáo huyện, dọc và ngang).

+ Đại diện cho các cấp độ và các bộ phận cấu thành của quản lý nhà nước đối với tôn giáo là chủ thể cầm quyền cấp tương ứng (Chính phủ có Ban Tôn giáo Chính phủ; tỉnh, thành có Ban Tôn giáo tỉnh, thành).

+ Chủ thể cầm quyền là nhân dân nhưng đại diện là Đảng, Nhà nước.

Đối tượng quản lý nhà nước về tôn giáo bao gồm hoạt động của các tín đồ, chức sắc, nơi thờ tự, đồ dùng việc đạo, cơ sở vật chất và xã hội của tôn giáo và địa điểm sinh hoạt, gồm 5 mặt quản lý:
- Ở mỗi tín đồ đều có hai mặt thống nhất với nhau: mặt công dân và mặt tín đồ (thống nhất chứ không đồng nhất). Đã là tín đồ trước hết phải là công dân, bình đẳng trước pháp luật, có quyền và nghĩa vụ công dân, còn mặt tín đồ thì có đặc điểm sau: là người có tín ngưỡng, tôn giáo, có niềm tin, tình cảm, đời sống tâm linh ở nhiều mức độ khác nhau (Việt Nam 80% dân số có đời sống tâm linh, 20% có tôn giáo), có nghĩa vụ và quyền lợi do Giáo hội quy định (trong giáo luật, trong lễ nghi - đó là cái riêng của họ). Trong quản lý phải lưu ý hai điểm này.

- Ở mỗi chức sắc tôn giáo có sự thống nhất giữa các mặt sau đây, nhưng nó cũng không đồng nhất):

+ Mặt công dân, có hai đặc điểm: phần lớn họ là người chuyên lo việc đạo, không trực tiếp lao động sản xuất, họ bình đẳng trước pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân.

+ Mặt tín đồ, họ được giáo hội bổ nhiệm các phẩm trật khác nhau, có quyền uy khác nhau tùy theo phẩm trật, đạo hạnh, năng lực hành đạo.

+ Mặt hành đạo, tùy thuộc vào giáo hội bổ nhiệm, các phẩm trật khác nhau, họ có quyền uy khác nhau trong hành đạo.

+ Mặt đại diện, họ đại diện ở những mức độ khác nhau trong sứ mệnh của mình ở từng tôn giáo khác nhau (thay mặt cho Đấng tối cao, Giáo hoàng, Giáo xứ...).

Về mặt quản lý, họ có đặc điểm: chăn dắt tín đồ thông qua quá trình là mục vụ, họ quản lý hành chính đạo theo thẩm quyền (giáo phận, giáo xứ...). Có sự thống nhất giữa 5 mặt nhưng không đồng nhất.

- Đặc điểm nơi thờ tự phải thống nhất giữa bốn mặt sau:

Mặt vật chất: xây dựng theo kiểu kiến trúc nào.

Mặt tôn nghiêm: nơi thờ tự phải tôn nghiêm. Vì đây là nơi hiện diện của thần quyền, nơi bái vọng, nơi diễn ra hoạt động các nghi lễ, nên phải sạch sẽ, văn minh. Khi họ đề nghị cho tu bổ chính quyền phải tạo điều kiện.

Mặt trụ sở: nơi diễn ra các hoạt động hành chính đạo.

Mặt sinh hoạt cộng đồng: khác với trụ sở là nơi diễn ra các lễ hội, nghi lễ, hoạt động chung, nơi sinh hoạt hội đoàn.

Quản lý nhà nước phải chú ý bốn mặt này.

- Đặc điểm sinh hoạt tôn giáo: (đối tượng quản lý thứ tư) có hai đặc điểm thống nhất sau: có thể do thể nhân tôn giáo thực hiện đơn giản hoặc do pháp nhân tôn giáo thực hiện; diễn biến trong hoạt động tôn giáo theo lề luật và tùy theo lễ nghi nhất định nào đó (lễ thường khác lễ trọng, các phép bí tích, các việc bồi linh khác nhau...).

- Đặc điểm về đồ dùng việc đạo: Đồ dùng việc đạo có sự thống nhất hai mặt: Mặt vật chất (gồm kinh sách, tượng, bài vị, tranh ảnh, trống kèn, chuông mõ... được làm bằng các chất liệu vật chất) và mặt biểu đạt (tức là biểu đạt một nội dung nào đó gắn với sinh hoạt tôn giáo).

- Mục tiêu và nguyên tắc quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo:

+ Mục tiêu quản lý nhà nước đối với tôn giáo: 

Mục tiêu tổng quát: góp phần tích cực vào xây dựng những giá trị văn hóa và chuẩn mực xã hội tốt đẹp, tạo nên những quan hệ lành mạnh giữa con người với con người (tôn giáo là thành tố của văn hóa). Thang giá trị mà tôn giáo để lại rất lớn, quản lý nhà nước là phát huy thêm những giá trị chuẩn mực tốt đẹp, nổi trội - nhất là giá trị đạo đức.

Mục tiêu cụ thể gồm 6 bình diện sau đây:

- Bảo đảm nhu cầu tín ngưỡng thuần túy của quần chúng được giải quyết một cách hợp lý.

- Bảo đảm cho mọi chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước được thực hiện một cách nghiêm minh.

- Phát huy nhân lực, khắc phục các tệ nạn xã hội và bảo đảm ổn định về mặt xã hội, góp phần cho ổn định chính trị.

- Góp phần vào phát triển văn hóa, khoa học, nghệ thuật và phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp của con người.

- Góp phần tạo lập và hình thành lối sống mới, xây dựng giá trị mới phù hợp bản sắc dân tộc và yêu cầu của thời đại.

- Nhằm ngăn ngừa sự lạm dụng tín ngưỡng, tôn giáo đi ngược lợi ích dân tộc và phát triển xã hội nói chung.

(Mỗi một mục tiêu là một bình diện xã hội).

+ Năm nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước đối với tôn giáo: 

Nguyên tắc 1: Bảo đảm cho mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật.

Nguyên tắc 2: Bảo đảm tự do tín ngưỡng của công dân.

Nguyên tắc 3: Thống nhất giữa sinh hoạt tôn giáo và bảo tồn các giá trị văn hóa.

Nguyên tắc 4: Bảo đảm sự thống nhất và hài hòa lợi ích cá nhân, cộng đồng, quốc gia, xã hội.

Nguyên tắc 5: Những hoạt động tôn giáo vì lợi ích hợp pháp của tín đồ phải được bảo đảm; những hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo nhằm chống lại nhà nước, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và hoạt động mê tín dị đoan đều bị xử lý theo pháp luật.

- Cơ chế thực hiện, điều kiện đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo phải căn cứ vào Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo đã được Uỷ ban thường vụ Quốc Hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2004 và Nghị định số 22 của Chính phủ về “Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo” ngày 1 tháng 3 năm 2005.

Thông thường trước đây, trong tổng kết công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, Ban Tôn giáo Tỉnh, Thành thường cụ thể hóa 9 nội dung, sau Nghị định 22 có thay đổi, chia thành ba nhóm nội dung có đặc thù riêng:

- Quản lý nhà nước đối với lễ hội tín ngưỡng.

- Quản lý nhà nước đối với tổ chức tôn giáo.

- Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo.

Nội dung thứ nhất: Xét duyệt và công nhận các pháp nhân tôn giáo. Đây là quá trình nhà nước xem xét đối với trường hợp cụ thể và tùy thuộc vào tôn chỉ, mục đích, đường hướng hoạt động của tổ chức pháp nhân tôn giáo đó.

Nhà nước phân cấp và xem xét công nhận pháp nhân tôn giáo đó.

Các pháp nhân tôn giáo - từ tổ chức giáo hội cơ sở trở lên - nhà nước cho phép mới được hoạt động; các thể nhân tôn giáo do các giáo hội, tổ chức tôn giáo công nhận.

Nội dung thứ hai: Xét duyệt quá trình xây dựng và sửa chữa cơ sở thờ tự (đây là nội dung quản lý nhà nước phải nắm, căn cứ vào quy định của pháp luật).

UBND cấp tỉnh, thành thuộc Trung ương quản lý quyền cấp giấy sở hữu ruộng đất cho các cơ sở tôn giáo.

Những cơ sở mà tôn giáo sử dụng đất nhưng đang có tranh chấp thì chỉ được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi giải quyết tranh chấp.

Quá trình xây sửa nơi thờ tự phải tuân thủ quy định hiện hành trong pháp luật về đất đai, quy định xây dựng cơ bản.

Trường hợp các cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng mới thì UBND tỉnh xem xét và quyết định.

Các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải bảo đảm quy định theo Điều 711 của Bộ luật dân sự và Nghị định 17/CP/1999 của Chính phủ.

Nội dung thứ ba: Xét duyệt chương trình mục vụ thường xuyên và đột xuất.

Những chương trình sinh hoạt thường xuyên, ổn định đăng ký 1 năm 1 lần.

Sinh hoạt đột xuất, quy mô lớn phải xin ý kiến chính quyền.

Nội dung thứ tư: Xét duyệt quá trình đào tạo chức sắc: có quy định chung và quy định cụ thể.

Quy định chung: đào tạo chức sắc phải tuân thủ theo khuôn khổ pháp luật, Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND các địa phương theo tinh thần Nghị định 26.

Quy định cụ thể có những điểm sau:

Mở trường đào tạo Đại chủng viện Công giáo, cao cấp Phật học, cơ bản Phật học, trường Thánh kinh của Tin lành do Trung ương quyết định, phải xin ý kiến Chính phủ.

Xem xét chủng sinh, tăng ni sinh do tỉnh, thành chịu trách nhiệm (tư cách công dân).

Các lớp bồi dưỡng hằng năm (như cấm phòng, bồi linh, an cư kiết hạ) do tỉnh, thành duyệt. Đi tu nghiệp nước ngoài do Trung ương quản lý.

Nội dung thứ năm: Xét duyệt quá trình sản xuất, lưu thông các đồ dùng việc đạo, có quy định rất cụ thể như in, xuất nhập khẩu, các quy định về vi phạm... Nguyên tắc chung là phải chấp hành quy định chung về các sản phẩm xuất nhập khẩu văn hóa. Vi phạm thì bị xử lý tùy mức độ: phạt tiền (điều 13, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chánh), tước quyền sử dụng giấy phép (điều 14), tịch thu tang vật (điều 15), cảnh cáo (điều 22), truy cứu trách nhiệm hình sự (điều 215, Bộ Luật Hình sự) 

Nội dung thứ sáu: Xét duyệt một số việc hành chính đạo, có những quy định cụ thể: Việc tách và lập họ đạo do Ban Tôn giáo tỉnh thành quyết định.

Tấn phong chức sắc: tùy theo trường hợp, phải có sự thỏa thuận giữa Nhà nước Trung ương và các tỉnh, thành.

Điều chuyển chức sắc trung, cao cấp phải có sự thỏa thuận của Giáo hội và Nhà nước.

Đăng ký mẫu con dấu và làm con dấu công an tỉnh, thành xem xét.

Thành lập Hội đoàn phải tuân thủ theo pháp luật.

Nội dung thứ bảy: Xét duyệt các hoạt động xã hội từ thiện của tôn giáo.

Theo quy định chung, khuyến khích hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo hướng xã hội từ thiện. Đây là nội dung quan trọng và đặc biệt của hầu hết các tôn giáo, là lãnh vực nhạy cảm đòi hỏi phải hết sức tế nhị, thận trọng. Chủ trương chung là khuyến khích giáo sĩ, tín đồ tích cực tham gia.

Nội dung thứ tám: Xử lý các khiếu nại, khiếu tố liên quan tôn giáo và vi phạm chính sách tôn giáo (đây là một trong những nội dung hết sức phức tạp và tế nhị).

Ở các địa phương phải dựa vào Pháp lệnh khiếu nại tố cáo và Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo để giải quyết; cần hết sức thận trọng, có lý có tình, chú ý ngăn chặn khả năng dẫn đến điểm nóng tôn giáo (điểm nóng thông thường có hai yếu tố chính: cán bộ ta làm sai, có phần tử chủ mưu đứng sau kích động).

Nội dung thứ chín: Xét duyệt các hoạt động quốc tế và đối ngoại của tôn giáo, phải tuân thủ theo pháp luật, căn cứ các điều 22,23,25,26 Nghị định 26 của Chính phủ.

Về nguyên tắc, phải tuân thủ chính sách đối ngoại nói chung. Người nước ngoài là tín đồ đang cư trú ở Việt Nam không được hoạt động truyền đạo. Tín đồ chức sắc ra nước ngoài vì lý do tôn giáo phải được xem xét từng trường hợp. Tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động ở những lĩnh vực ngoài tôn giáo (kinh tế, ngoại giao, văn hóa) không được tổ chức điều hành các hoạt động tôn giáo.
1.2. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên thế giới và trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam thời kỳ trước năm 1990(1)
1.2.1. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Hoa Kỳ

Hiệp chủng quốc (The United States) là khối liên hiệp của nhiều bang Hoa Kỳ (50 bang) lập nên do Hiến pháp năm 1789. Thủ đô Hoa Kỳ là Washington D.C (viết tắt District of Columbia – quận thủ phủ Colombia). Mỗi bang có chính phủ riêng, thủ phủ riêng và trong mỗi bang lại có nhiều cơ quan chính quyền địa phương nhỏ hơn nữa như: quận, hạt, tỉnh, thị trấn (thành phố) và xã. Mỗi bộ phận chính trị nhỏ này đều được tự trị theo những khu vực đã được phân định rõ rệt. Hiến pháp của Hoa Kỳ quy định rõ những công việc giao phó cho Chính phủ liên bang. Các Hiến pháp tiểu bang có một số điểm khác nhau, nhưng nói chung đều theo các nguyên tắc của Hiếp pháp liên bang.

Chính quyền liên bang và tiểu bang phần lớn do hai đảng chính điều hành: Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa thường có chính sách bảo thủ trong khi đảng Dân chủ có chính sách cấp tiến. Một số đảng phái nhỏ hơn cũng hiện diện, nhưng không được sự ủng hộ của nhiều người. Cả hai đảng đều có sự ủng hộ của người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đa sắc tộc của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa thường nhận được ủng hộ tinh thần và tài chánh từ các nhóm thương mại, các tín đồ sùng đạo Kitô giáo và người ở nông thôn, trong khi Đảng Dân chủ thường nhận được ủng hộ từ các công đoàn và các nhóm người thiểu số.

Hiến pháp Hoa Kỳ được xây dựng trên chủ thuyết phân quyền giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Điều 5 Hiến pháp cho phép những sửa đổi trong Hiến pháp (khi được thông qua bởi hai phần ba đa số của hai viện Quốc hội và được phê chuẩn của ba phần tư cơ quan lập pháp của các bang). Hiến pháp Hoa Kỳ được 13 bang phê chuẩn năm 1791, từ đó đến nay đã có 26 tu chính án được thông qua gọi chung là Tuyên ngôn Dân quyền (quyền thứ nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do kiến nghị để giải đáp mọi thắc mắc...) để bảo vệ công dân trước sự chuyên chế, nếu có, của chính quyền liên bang [64, tr.50].

Hoa Kỳ có diện tích 3.539.200 dặm vuông (9.759.450km²), dân số 280.562.489 người, đứng hàng thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và ấn Độ. Là quốc gia đa sắc tộc. Trong đó người Mỹ da trắng gốc châu Âu chiếm 80%, người Mỹ da đen gốc Châu Phi chiếm 13%, người Mỹ gốc Châu á và các đảo Thái Bình Dương chiếm 4%, thổ dân da đỏ, người Eskimo và Aleut chiếm 1%, khoảng 12% người gốc Hispanic. Tuổi thọ trung bình khoảng 77 tuổi, Hoa Kỳ là một quốc gia phát triển, GDP bình quân đầu người là 36.000 USD [47, tr.330]

Cư dân gốc trên lãnh thổ Hoa Kỳ là thổ dân Bắc Mỹ, nhưng chiếm đa số là những người nhập cư. Không có một tôn giáo nào có nguồn gốc hình thành ở Hoa Kỳ, nhưng phần lớn dân chúng là người Cơ đốc giáo, chủ yếu là Tin lành, nhưng cũng có những người Thiên chúa giáo La Mã. 

Vào thời điểm thành lập (nền độc lập của Hoa Kỳ được tuyên bố vào năm 1776), Hoa Kỳ dường như không phải là mảnh đất màu mỡ cho tôn giáo. Nhiều nhà lãnh đạo đất nước – bao gồm cả George Washington, Thomas Jefferson và Benjamin Franklin - vốn không phải là tín đồ Cơ Đốc giáo, đã không thừa nhận uy quyền của Thánh kinh Cơ đốc giáo và chống lại các tôn giáo có tổ chức. Thái độ công chúng hoàn toàn lãnh đạm: năm 1776 chỉ có 5% dân chúng là con chiên nhà thờ. Tuyên ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1776 chưa nói đến tự do tôn giáo.

Sau hơn hai thế kỷ, kể từ đó, giờ đây tôn giáo là thể chế ngày càng được quan tâm hơn ở Hoa Kỳ, thu hút sự chú ý của đa số dân chúng. Vào năm 2004, phân bổ của các tôn giáo chính tại Hoa Kỳ là: Tin lành (54%), Công giáo La Mã (24%), Chính thống giáo Phương Đông (3%), Mormon (2%), Do thái giáo (2-3%), Hồi giáo (<2%), Phật giáo và ấn Độ giáo (0,3- 0,5%), không theo tôn giáo nào chỉ có 10%… [47, tr.330],

Thomas Jefferson coi tín ngưỡng hoàn toàn là một vấn đề cá nhân. Ông tán thành việc tách hẳn Giáo hội ra khỏi Nhà nước. Ông đã soạn thảo Luật tự do tôn giáo của bang Virginia (1786), trong đó có quy định: "Không một ai bị bắt buộc phải theo cố định một thứ tôn giáo nào... Tất cả mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo và có quyền dùng những lý lẽ của mình để bảo vệ ý kiến của mình về vấn đề tôn giáo" [64, tr.99]. Văn kiện luật này đã được dịch và xuất bản ở nước ngoài, mang lại cho Jefferson tiếng tăm khắp thế giới với danh hiệu "người chiến đấu cho quyền tự do tín ngưỡng" [61, tr.100].

Khi xem xét vấn đề tôn giáo ở Hoa Kỳ, chúng ta lại một lần nữa gặp phải vấn đề đặc biệt Mỹ. Nhà triết học Mỹ Paul Tillich cho rằng tôn giáo là "linh hồn của nền văn hóa". Douglas K.Stevenson trong tác phẩm "American life and Institutions" (tạm dịch: Cuộc sống và các thể chế ở Mỹ) cho rằng đó là "một dân tộc được đặt dưới chúa".

Ngay từ khi nước Mỹ trở thành một quốc gia, người Mỹ đã phân tách một cách thận trọng nhà thờ và Nhà nước, tôn giáo và Chính phủ.

Nói chung, Hoa Kỳ là một quốc gia Kitô giáo, trên nhiều lĩnh vực, tôn giáo có vai trò khác với các xã hội khác, thể chế tôn giáo Hoa Kỳ có một số đặc điểm riêng:

- Tự do tôn giáo: Hoa Kỳ không có tôn giáo “chính thức”, thực ra Hiến pháp cấm bất kỳ sự thừa nhận chính thức hay hợp pháp nào cho rằng một tín ngưỡng đặc biệt này là “chân chính” hơn hay kém hơn so với một tín ngưỡng khác. Tất nhiên, ranh giới giữa tôn giáo và chính quyền không phải lúc nào cũng được phân định rõ ràng; trong một số trường hợp (đặc biệt liên quan đến người vị thành niên), nhà nước không can thiệp đến hoạt động tự do tôn giáo. Chẳng hạn, tòa án tỏ ra không mấy thiện cảm với những giáo phái đòi hỏi quyền uy tuyệt đối của Kinh Thánh để áp đặt cho trẻ em một nền giáo dục thuần túy tôn giáo, không cho chúng tiêm chủng hoặc điều trị bằng y tế hay đánh đập chúng tàn nhẫn. Tuy nhiên không tôn giáo nào bị tuyên bố là bất hợp pháp chỉ vì tín ngưỡng và cách hành đạo của nó.

- Quy mô tham gia tôn giáo: đa số người Mỹ dường như đều có liên quan tới tôn giáo. Cứ 10 người Mỹ thì có 7 người tham gia một tổ chức tôn giáo, trung bình một tuần chừng 43% dân số đến nhà thờ hoặc giáo đường Do thái.

- Tôn giáo là một giá trị: Tổng thống Eisenhower (nhiệm kỳ 1953-1961) từng tuyên bố rằng tin theo tôn giáo nào hoàn toàn không quan trọng, chừng nào anh hay chị còn đi theo tôn giáo đó. Đây là một quan điểm Mỹ đặc trưng, phản ánh giá trị chỉ dựa trên bản thân hành vi tín ngưỡng. Nhiều người Mỹ có xu hướng sử dụng tôn giáo chủ yếu cho mục đích xã hội hơn là cho mục đích tôn giáo, họ tìm thấy trong nhà thờ nguồn gốc cộng đồng và trong đức tin sự biện hộ cho những giá trị Mỹ về tình thân thiện, tinh thần tự lực, chủ nghĩa cá nhân, lao động chuyên cần… Có một giả thuyết văn hóa đầy ẩn ý rằng người Mỹ mộ đạo không nhất thiết phải đến nhà thờ hoặc giáo đường Do thái, nhưng ít nhất phải thể hiện lòng tin ở Chúa và những nguyên tắc tôn giáo.

- Sự đa nguyên tôn giáo. Hoa Kỳ có lẽ là xã hội có nhiều tôn giáo nhất trong lịch sử. Đa số các xã hội chỉ có một số tổ chức tôn giáo chính. Chẳng hạn, ở Canada, 90% dân số là người Cơ đốc giáo, một nửa số đó là người Công giáo, một nửa là người Tin lành và 3/4 người Tin lành thuộc về 2 giáo phái: Giáo hội Anh giáo và giáo hội Hợp nhất Canada (The United Church of Canada). Hoa Kỳ cũng có chừng 90% dân chúng theo đạo Cơ đốc giáo, nhưng giáo phái lớn nhất là giáo hội Công giáo chỉ có 28% tổng số tín đồ. Khoảng 54% người Mỹ là người Tin lành, nhưng Tin lành có nhiều giáo phái tới mức mà không giáo phái nào có thể có 1/10 tổng số tín đồ. 

- Chấp nhận sự đa dạng. Người Mỹ chấp nhận sự đa dạng tôn giáo, đặc biệt giữa các giáo phái chính. Nói chung, những tổ chức này tránh những tranh cãi công khai về các vấn đề thần học bất đồng và hiếm khi cố gắng cải đạo trong tín đồ của nhau.

- Tôn giáo và các đặc điểm chủng tộc: ở Hoa Kỳ, tôn giáo không chỉ là tập hợp của đức tin và nghi thức, tôn giáo cũng có thể là nguồn gốc bản sắc cá nhân hay một nhóm người. Ví dụ rõ nhất là cộng đồng Do Thái ở Mỹ - một nhóm tộc người tập hợp cùng nhau nhờ một tôn giáo chung. Theo Công giáo cũng là một trong những đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt các nhóm người như những người Ba Lan với những người Mỹ khác. Nhà thờ là một thể chế quan trọng của người da đen, ở đó họ là nguồn gốc của sự đoàn kết và bản sắc cộng đồng từ thời nô lệ đến nay. Tôn giáo vẫn là một trong những thể chế kỳ thị chủng tộc nhất ở Mỹ. Trên thực tế, phần lớn các giáo đoàn hoàn toàn là người da trắng hoặc hoàn toàn là người da đen.

- Tôn giáo và các đặc điểm xã hội: Tín đồ của một số tổ chức riêng biệt có xu hướng tương quan với những đặc điểm xã hội khác biệt khác. Chẳng hạn, người Do Thái có thu nhập cao nhất trong những nhóm tôn giáo chính, tiếp theo là người của phái Tin lành theo chế độ giám mục (Episcopal), Tin lành Trưởng lão (Presbyterian)…

Thái độ chính trị - xã hội cũng liên quan đến sự hội nhập tôn giáo. Người Do thái, Công giáo và người Tin lành da đen xưa nay đa phần là người đảng Dân chủ, trong khi người Tin lành da trắng chia đều là người Dân chủ và người Cộng hòa

Từ lâu, quan hệ chính trị và tôn giáo đã là một vấn đề của đời sống đất nước ở tất cả các bang. Song, cho đến khi Hiến pháp Liên bang ra đời, tức năm 1787 (sau khi tuyên bố độc lập 12 năm), ở cấp Liên bang (toàn quốc) quy chế của các giáo hội chưa được xác định. Bốn năm sau (1791), dưới áp lực của một số bang (Virginia, Maryland, Pensylvania), bất chấp sự dè dặt của các bang khác (Massachusetts…), sự vận động của những giáo hội nhỏ và thái độ trung lập đối với tôn giáo của thực thể liên bang, bản Tuyên ngôn Nhân quyền (tức bản sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Mỹ lần thứ nhất) mới xác định nguyên tắc mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo ở Điều 1 như sau: “Quốc hội sẽ không thảo một đạo luật nào để thiết lập một tôn giáo hoặc để cấm đoán tự do tôn giáo, để hạn chế tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí, hoặc hạn chế quyền của dân chúng hội họp một cách hòa bình và đưa lên Chính phủ lời thỉnh cầu giải quyết những nỗi bất bình của họ” [61, tr.297]. 

Theo Tổng thống Jefferson, điều khoản này được soạn thảo để tạo ra “bức tường phân tách nhà thờ và nhà nước”. Như vậy, sự tự do tôn giáo ở Mỹ bao hàm hai nội dung có tính nguyên tắc:

- Nhà nước phân tách với nhà thờ.

- Nhà nước bảo đảm tự do hành đạo.

Tổng thống Jonh Tyler là tín đồ tân giáo. Ông chấp nhận mọi tín ngưỡng, song ông bác bỏ những tín đồ cố chấp xen lẫn chính trị vào tôn giáo. Tyler tuyệt đối tin rằng:

Nhà thờ và nhà nước là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Đó là tôn giáo và chính trị, nếu bị đan xen nhau thì sẽ là một mối nguy cho mọi người. Các quan chức Chính phủ không được can thiệp vào các vấn đề thuộc tôn giáo cũng như các tăng lữ không được thuyết giáo các vấn đề chính trị, kể cả các vấn đề thuộc về đạo lý như chế độ nô lệ và sự bình đẳng của con người [64, tr.298].

Các sách giáo khoa về hệ thống chính trị Mỹ giải thích rằng, điều sửa đổi của Hiến pháp hàm ý:

- Không một chính phủ bang hay liên bang được thiết lập một giáo hội, một tôn giáo riêng biệt nào đó làm tôn giáo chính thức của nước Mỹ.

- Không được thông qua luật trợ giúp một tôn giáo hoặc tất cả các tôn giáo hoặc tỏ ra thích một tôn giáo nào đó so với các tôn giáo khác.

- Không một lực lượng nào được gây ảnh hưởng đối với việc một người nào đó muốn đến với hoặc từ bỏ một giáo hội trái với nguyện vọng của người đó hoặc ép buộc họ tuyên bố tin hay không tin bất kỳ một tôn giáo nào khác.

- Không ai có thể bị trừng phạt vì sự vui sướng hay sự trung thành với niềm tin tôn giáo hay không tin tôn giáo, vì việc đến hay không đến nhà thờ.

- Không một khoản thuế nào dù lớn hay nhỏ có thể cưỡng bức để trợ giúp bất kỳ một hoạt động tôn giáo nào, hoặc một tổ chức tôn giáo nào, dù nó có thể được kêu gọi hoặc nó được chấp thuận để dạy và thực hành một tôn giáo.

- Không một chính phủ bang nào hoặc chính phủ liên bang có thể công khai hoặc bí mật tham gia vào các công việc của bất cứ một tổ chức tôn giáo nào và ngược lại.

Như vậy, Hiến pháp không bảo đảm sự độc quyền về pháp lý và tinh thần cho bất kỳ một tín ngưỡng nào. Tất cả giáo hội đều bình đẳng trước thể chế liên bang [39, tr.354].

Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ, Nhà nước tách rời tôn giáo không có nghĩa là nhà nước không lấy niềm tin tôn giáo làm nền tảng. D. Eisenhower, cựu Tổng thống Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 1953 - 1961), từng tuyên bố rằng: “hình thái chính phủ của chúng ta chỉ có nghĩa nếu nó lấy nền tảng ở một niềm tin tôn giáo sâu sắc. Bất kể niềm tin đó là cái gì, cứ có nó là được”. Đã có lần ông nói rằng: "Tất cả mọi chính quyền tự do đều đặt một mục đích cuối cùng là chuyển được niềm tin từ Chúa sang thế giới chính trị" [61, tr.971]. Các quan tòa trước khi làm nhiệm vụ đều phải tuyên thệ, các Tổng thống khi nhậm chức đều phải đặt tay lên Kinh thánh tuyên thệ trung thành với quốc gia, “một dân tộc dưới sự che chở của Thượng đế”… Hiến pháp (Điều II) quy định rằng Tổng thống khi đắc cử phải đọc Lời tuyên thệ (hoặc lời khẳng định) sau đây để được tấn phong làm Tổng thống: "Tôi long trọng xin thề (xin khẳng định) sẽ trung thành thực thi cương vị Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và với tất cả khả năng có thể của mình sẽ bảo vệ và gìn giữ Hiến pháp của đất nước” (thông lệ có quy định phải nói thêm câu: “xin Chúa giúp con” vào cuối lời tuyên thệ của Tổng thống đắc cử, với bàn tay trái đặt trên cuốn Thánh kinh khi đọc Lời tuyên thệ, bàn tay phải giơ hơi cao một chút). 

Theo tinh thần điều sửa đổi Hiến pháp thứ nhất, tòa án tối cao ban hành nhiều quyết định làm cơ sở cho những lý giải có hiệu lực hiện nay (thông qua việc xét xử các vụ kiện).

• Tín ngưỡng là hợp pháp, không được dùng vào những mục đích gian lận hay tội phạm (vụ Canwell chống Connecticut,1940).

• Chính quyền không được đánh giá tính chất có căn cứ hay không của các học thuyết tôn giáo (vụ United States chống Ballard,1944).

• Chính quyền không được bắt buộc các giáo phái hòa bình phải tham gia vào các nghi lễ yêu nước (vụ West Virginia chống Banette,1943 và vụ Weslsh chống United States,1970).

• Không được đòi hỏi những người trả lương từ các quỹ công phải có một cam kết tôn giáo (vụ Torcaso chống Wasins và vụ Mc. Daniel chống Paty,1978).

• Không được bắt buộc trẻ em ở các trường học phải thực hành tôn giáo. Ngày 17 tháng 6 năm 1963 Tòa án tối cao tuyên phán với tỷ lệ 8/1 rằng các luật lệ đòi hỏi phải đọc Thánh kinh hay Lời cầu nguyện Chúa Trời trong các trường công lập là vi hiến (vụ Engel chống Vitale, năm 1962 và vụ Wallace chống Jaffree,1985).       

 
• Tòa án tối cao đã quyết định vào này 27 tháng 6 năm 2002, với biểu quyết 5/4, rằng việc tách biệt giữa Nhà thờ và Bang bằng biên nhận học phí được thu công khai có thể được sử dụng ở các trường tôn giáo là không vi phạm (vụ Zelman chống lại Simmons – Harris) [47, tr.111].

Hoa Kỳ là quốc gia có quy chế tự do tín ngưỡng rộng rãi nhất ở phương Tây, thế nhưng cần phải lưu ý rằng mọi hệ phái tôn giáo đều phải hội đủ 3 tính chất pháp lý cơ bản sau đây: Giấy phép hoạt động; hồ sơ khai thuế; tuân thủ quy chế an ninh.

Như vậy, điều tuyệt đối không thể vượt qua là Chính phủ không được miễn thuế cho các nhà thờ và trường học của nhà thờ hoặc cung cấp sách vở và các dụng cụ học tập khác, hoặc vận chuyển học sinh của họ. Một số mặt giáo dục tôn giáo đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, số khác thì không thể được. Quỹ công chi cho ăn trưa, những thử nghiệm theo tiêu chuẩn và chỉ dẫn chữa trị bệnh không liên quan đến phần tôn giáo trong chương trình đào tạo đều được phép. Tòa án tối cao đã vạch ra tiêu chuẩn để quyết định những vấn đề này:

• Hỗ trợ của Chính phủ phải rõ ràng, chứng minh được tính thế tục.

• Không được liên quan đến việc đề cao hay cấm đoán tôn giáo.

• Phải tránh dính líu thái quá của Chính phủ với một tôn giáo

Thể chế Hiến pháp là một nhân tố khiến cho tôn giáo trở thành một việc hoàn toàn mang tính cá nhân, sự tách rời nhà thờ với nhà nước không ngăn cản cá nhân hoạt động với tư cách cá nhân, hội đoàn trong các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế. Tôn giáo vẫn tác động đến đời sống xã hội ở 3 cấp độ:

+ Thông qua chức sắc trong nhà thờ, các bậc giáo phẩm, những nhân vật nắm quyền điều khiển cả một hệ thống rộng lớn gồm các cơ quan văn hóa, giáo dục, từ thiện, cứu tế.

+ Thông qua các nhà trí thức thần học, các nhà truyền giáo giảng đạo, các phương tiện truyền thông đại chúng.

+ Thông qua các họ đạo, xứ đạo ở địa phương.

Tóm lại, hoạt động tôn giáo ở Hoa Kỳ được xem là một hoạt động riêng tư, Nhà nước không can thiệp vào công việc nội bộ của giáo hội. Đây là một cơ sở khiến cho tôn giáo Mỹ mang tính đa nguyên, nước Mỹ ngày càng trở thành “một siêu thị tôn giáo”. Tuy nhiên, cần thấy rằng ở đây các giáo phái Tin lành chiếm vị trí nổi bật số một so với các giáo phái khác. Tin lành ở Mỹ phát triển mạnh hơn các đạo khác như Công giáo và Do thái là do tính mềm dẻo, dễ thích nghi hơn, đồng thời cũng do nó mang tính thế tục hơn, không lên án sự thành đạt mà còn khuyến khích người ta theo đuổi chúng. Tính đa dạng tôn giáo ở Mỹ gắn chặt với tính đa dạng của đạo Tin lành thể hiện ở chỗ nó có rất nhiều giáo phái, giáo hội. Đạo Công giáo không linh hoạt được như vậy. Mỗi giáo hội chủ yếu mang tính địa phương, tự trị và ngay trong những giáo hội có tổ chức nhất, sự chỉ đạo thống nhất chỉ là tương đối. Khác với Công giáo mang tính đồng nhất, ở đây cùng một đạo mà có muôn ngàn nhánh và tín ngưỡng khác nhau. Các giáo hội giáo phái rất gắn với đời thường, chúng đều “hướng về kiếp này chứ không phải kiếp sau” (Max Lerner), “các giáo sĩ Hoa kỳ không hề muốn con chiên chỉ chú mục vào kiếp sau, họ sẵn lòng dành phần trái tim để lo việc hiện tại, có vẻ như họ xem của cải trên đời là những thứ tuy thứ yếu nhưng rất quan trọng” (De Tocquevillle) [39, tr.360]. Mỗi tín hữu không có sự ràng buộc nào chặt chẽ với một giáo hội; khi thay đổi địa vị xã hội hoặc nơi ở, họ sẵn sàng chuyển từ dòng đạo này sang dòng đạo khác. Các tôn giáo khác cũng có thể có sự linh hoạt này; đối với người theo đạo Tin lành, việc đổi đạo thuận lợi, vì họ chủ trương giáo hội toàn thế giới.

Với những đặc điểm trên, đạo Tin lành được các giới cầm quyền ở Hoa Kỳ, bằng những con đường rất khác nhau và rất tinh vi, được sử dụng như một công cụ của chính sách đối ngoại. Trong cuộc vận động tranh cử vào năm 2004, ứng cử viên Tổng Thống George W.Bush đã tuyên bố rằng: "Tự do không phải là món quà của Mỹ cho thế giới. Nó là món quà của Chúa Quyền năng ban cho mỗi người nam và người nữ trên thế gian này” [64, tr.288]. Như vậy, rõ ràng nhân vật cao cấp nhất này của chính quyền Mỹ còn muốn vượt cả biên cương quốc gia mà vận dụng nội dung tôn giáo vào đời sống của toàn nhân loại.

Từ những nội dung trên, có thể rút ra một số nhận xét sau:

- Hoa Kỳ là một nước mới lập quốc chưa đầy 300 năm, nhưng có một truyền thống tín ngưỡng nên là mảnh đất mầu mỡ của sự phát triển tôn giáo, Hiện nay, tôn giáo ở Hoa Kỳ là một lực lượng có tiềm lực vật chất lớn, một nhân tố hình thành nền văn hóa Mỹ và có ảnh hưởng quan trọng tới xã hội.

- Hoa Kỳ chủ trương “thế quyền” và “giáo quyền” phải tách rời nhau (theo Tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ). Sự tách rời giữa “Nhà nước và Nhà thờ" ở Hoa Kỳ không hàm ý Nhà nước hạn chế hoạt động của Nhà thờ vì niềm tin tôn giáo mà chính là để đảm bảo cho sự tự do tôn giáo được thực hiện; đồng thời, Nhà nước phải giữ tính trung lập của mình, không can thiệp vào công việc nội bộ của các giáo hội, giáo phái.

 
- Hoa Kỳ được hình thành bởi di dân, tồn tại bởi di dân và lớn mạnh bởi di dân nên mang một sắc thái đa văn hóa, đa tôn giáo. Tính đa nguyên và tính linh hoạt là một trong những đặc trưng bao trùm của các giáo hội, giáo phái các tôn giáo khác nhau ở Mỹ, điển hình là đạo Tin lành có hơn 300 hệ phái (khác với tôn giáo của các nước khác).

- Các tôn giáo đặc trưng của Mỹ có tính toàn cầu, đặc biệt là Tin lành. Những phương hướng truyền bá của nó trùng hợp với phương hướng chung của Nhà nước Mỹ, từ việc mở rộng ảnh hưởng ở lục địa Bắc Mỹ cũng như ở nước ngoài. 

Hoa Kỳ hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam, kể từ Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ được ký kết. Đặc biệt từ sau chuyến thăm có tính lịch sử của Thủ tướng Việt Nam đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quan hệ Việt - Mỹ mở ra một trang mới không chỉ về quan hệ kinh tế mà trên tất cả các lĩnh vực. Để chủ động hội nhập, chúng ta phải có sự hiểu biết về nhiều mặt: lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của các nước trên thế giới (trong đó có Hoa Kỳ) … Sự hiểu biết này sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

1.2.2. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc

Trung Quốc có diện tích gần 9,6 triệu km², dân số trên 1,3 tỷ người. Trung Quốc hiện có 5 tôn giáo lớn, đó là Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Công giáo và Tân giáo (Tin lành). Ngoài ra, một số người còn tin theo Đông chính giáo và Shaman giáo. Trung Quốc có khoảng trên 100 triệu tín đồ tôn giáo, có nghĩa là cứ khoảng trên 10 người lại có 1 tín đồ. Tín đồ gồm từ những người trẻ tuổi đến những trung niên, lão niên; gồm tất cả các thành phần xã hội từ nông dân, công nhân đến trí thức. Trung Quốc là một đất nước có nhiều dân tộc (56 dân tộc). 
Những khu vực mà 55 dân tộc thiểu số sinh sống – chủ yếu là các vùng cao nguyên miền núi và biên giới – trùm lên trên 60% lãnh thổ đất nước. Các khu vực người Tạng, người Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ và người Thái – tất cả đều là tín đồ tôn giáo – cư trú trên 50% lãnh thổ. Trong các dân tộc thiểu số, ảnh hưởng của tôn giáo rất sâu rộng. Do đó, vấn đề tôn giáo thường xuyên đan xen với vấn đề dân tộc. Trừ Đạo giáo, tất cả các tôn giáo lớn ở Trung Quốc đều được truyền từ ngoài vào [60, tr.54]. 

Vào cuối những năm 60, đầu những năm 70 thế kỷ XX, nhìn chung tôn giáo ở Trung Quốc không được phép tồn tại. Cuộc cách mạng văn hóa khởi đầu năm 65 đã biến quyền tự do tín ngưỡng mà Hiến pháp thừa nhận trở thành vật hy sinh cho nhiệm vụ tiêu diệt “4 lỗi thời” (văn hóa lỗi thời, phong tục lỗi thời, thói quen lỗi thời, tư duy lỗi thời). Tháng 8 năm 1969, tạp chí Hồng kỳ của UBTW Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng tuyên bố chính thức đầu tiên về tôn giáo từ khi “cách mạng văn hóa” bắt đầu, trong tuyên bố có viết: "Chúng ta phải đấu tranh với tôn giáo - đó là điều sơ đẳng của toàn bộ chủ nghĩa duy vật, và vì vậy, cũng là điều sơ đẳng của chủ nghĩa Mác … Chủ nghĩa cộng sản khoa học và tôn giáo đối kháng nhau" [60, tr.80]. Tất cả mọi giáo phái đều bị giáng đòn đau. Nhà nước đã biểu thị thái độ bất hợp tác về chính trị với các cộng đồng tôn giáo bằng cách cấm các tổ chức tôn giáo hoạt động và xuất bản ấn phẩm của mình. Tháng 12 năm 1978, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của UBTW Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên án hành vi của “cách mạng văn hóa”, những năm 80 thế kỷ XX, các cơ quan lập pháp và hành pháp của Nhà nước Trung Quốc đã có những bước đi thực tế nhằm giảm bớt hậu quả tai hại của “cách mạng văn hóa” trong lĩnh vực tôn giáo. Nhà nước cấp kinh phí xây dựng và sửa chữa các tụ điểm thờ tự nổi tiếng, thực hiện chính sách “dùng tôn giáo kích thích du lịch”. Nhiều chùa, tu viện được trùng tu và mở cửa đón khách tham quan, tạo nguồn kinh tế, công ăn việc làm cho xã hội… Tất cả các tôn giáo lớn đều có các tổ chức và các thiết chế yêu nước riêng của mình, xuất bản các tạp chí riêng của mình.

- Phật giáo có Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc với tạp chí Pháp âm (tiếng nói của Phật)

- Đạo giáo có Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc với tạp chí Đạo giáo Trung Quốc.

- Hồi giáo có Hiệp hội Hồi giáo Trung Quốc với tạp chí Người Hồi giáo ở Trung Quốc.

- Công giáo có Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Uỷ ban Hành chính Toàn quốc Giáo hội Công giáo Trung Quốc với tạp chí Công giáo, bên cạnh đó còn có Liên đoàn Giám mục Công giáo Trung Quốc.

- Tân giáo có Hiệp hội Tân giáo Trung Quốc và ủy ban Phong trào Tam tự yêu nước của giáo hội Tân giáo yêu nước với tạp chí Thiên phong (Phúc âm) [63, tr.52].

Từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, các vấn đề tôn giáo thường xuyên bị cuốn hút vào các cuộc giao lưu với quốc tế. Sự giao lưu này góp phần  tăng cường tình hữu nghị với các tôn giáo nước ngoài và duy trì hòa bình thế giới. Điều này đương nhiên có tác động tới các giới tôn giáo bên trong của Trung Quốc, làm đậm thêm tính chất quốc tế của các tôn giáo Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới XHCN. Tuy nhiên, tính phức tạp của tôn giáo trong thời kỳ XHCN còn thể hiện qua thực tế là một số người có thể lừa gạt quần chúng và tiến hành các hoạt động phi pháp dưới cái vỏ bọc tôn giáo. Một số thế lực tôn giáo thù địch ở nước ngoài cũng lợi dụng tôn giáo để xâm thấu xã hội Trung Quốc và kích động nhân dân gây rối, làm tổn hại ổn định xã hội.

Tách khỏi quyền lực chính trị, khỏi ngành tư pháp và giáo dục, tôn giáo đã thực sự trở thành vấn đề riêng tư của các công dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhà nước Trung Quốc xác định, trong thời kỳ mới XHCN, tôn giáo có 5 tính chất cơ bản - đó là tính lâu dài, tính quần chúng, tính dân tộc, tính quốc tế và tính phức tạp. Với tinh thần coi trọng công tác tôn giáo, ngày 8 tháng 2 năm 1980, Ban Bí Thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghe Bộ Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ, Cục Tôn giáo Quốc vụ viện báo cáo về tình hình công tác tôn giáo. Ngày 31 tháng 3 năm 1982, sau khi đã trưng cầu ý kiến của nhiều người trong và ngoài Đảng, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ chính thức ban hành Văn kiện “Quan điểm cơ bản và chính sách cơ bản về vấn đề tôn giáo thời kỳ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, mang số hiệu “Văn kiện số 19” (Hội nghị Trung ương III, khóa XI, ĐCSTQ). Nội dung văn kiện gồm 12 phần, tổng kết những kinh nghiệm lịch sử - cả mặt thành công và mặt sai lầm - trong công tác tôn giáo từ ngày Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập; trình bày quan điểm cơ bản và chính sách cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề tôn giáo là “tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo”. 

Văn kiện nêu rõ nội dung của “tự do tín ngưỡng tôn giáo” là: 

Người công dân vừa có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo vừa có quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo, cũng có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo khác; trong cùng một tôn giáo thì có quyền tự do theo giáo phái này, cũng có quyền tự do theo giáo phái kia; có quyền tự do trước đây không theo đạo nay theo đạo, có quyền tự do trước đây theo đạo nay không theo đạo nữa [60, tr.59].

Đối với chức sắc tôn giáo, văn kiện xem “tranh thủ, đoàn kết và giáo dục nhân sĩ tôn giáo, trước tiên là các nhân viên chức sắc của các tôn giáo, là nội dung quan trọng trong công tác tôn giáo của Đảng, cũng là điều kiện tiền đề cực kỳ quan trọng của việc quán triệt chấp hành chính sách tôn giáo của Đảng”.

Văn kiện chỉ rõ: “Điểm xuất phát và cái đích phải đạt đến” của công tác tôn giáo là thu hút, tập trung ý chí và lực lượng của quần chúng nhân dân có đạo “vào một mục tiêu chung là xây dựng Tổ quốc giàu mạnh hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”.

Văn kiện xác định, người đảng viên Cộng sản là người vô thần. Chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng là để nói với công dân, chứ không hề thích hợp với đảng viên Cộng sản. Một người đảng viên Cộng sản khác với một người công dân bình thường, họ là thành viên của chính Đảng mácxít, phải là người vô thần, chứ không thể là người hữu thần. Đảng viên không được theo đạo, không được tham gia vào hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, ở một số dân tộc thiểu số có đặc điểm là hầu như cả dân tộc đều theo một tín ngưỡng tôn giáo. Việc chấp hành quy định này, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, chọn bước đi thích hợp, không làm một cách giản đơn. Khi phát triển đảng viên mới, cần nắm chắc, phàm là những người một lòng tin đạo, có tình cảm tôn giáo sâu nặng thì không nên miễn cưỡng thu nạp.

Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm căn bản cho việc xử lý tốt vấn đề tôn giáo. Công tác tôn giáo là bộ phận cấu thành quan trọng của công tác Mặt trận và công tác quần chúng của Đảng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Cần phải kiện toàn và tăng cường cơ cấu tổ chức ban ngành công tác tôn giáo của Chính phủ; phải làm cho các cán bộ công tác tôn giáo được học tập một cách có hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác về tôn giáo và chính sách cơ bản của Đảng về vấn đề tôn giáo, liên hệ mật thiết với quần chúng tín đồ và nhân sĩ tôn giáo.

Cần nỗ lực xây dựng cơ cấu nghiên cứu, giảng dạy tôn giáo ở bậc đại học; nghiên cứu vấn đề tôn giáo trên lập trường của chủ nghĩa Mác. Đây là một lĩnh vực quan trọng không thể thiếu được của việc xây dựng đội ngũ lý luận của Đảng.

Văn kiện số 19 của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là văn kiện có tính chất cương lĩnh về vấn đề tôn giáo thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nó chứng tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhận thức và xử lý thực tiễn tôn giáo vô cùng phức tạp của Trung Quốc đã tiến thêm một bước kết hợp đúng đắn quan điểm tôn giáo mácxít với thực tế vấn đề tôn giáo Trung Quốc. Sự kết hợp này không chỉ làm cho công tác tôn giáo giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc đi vào con đường đúng đắn, mà còn đóng góp phát triển thêm một bước quan điểm tôn giáo của chủ nghĩa Mác. 

Xuất phát từ tình hình thực tế của đất nước, trong đó có tình hình tôn giáo, và đặc biệt là căn cứ vào 5 tính chất nói trên của tôn giáo trong thời kỳ XHCN, Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đã đề ra chính sách tôn giáo với tư tưởng xuyên suốt là tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tháng 12 năm 1982, kỳ họp lần thứ 5 khóa V của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn Trung Quốc đã thông qua Hiến pháp mới. Trên cơ sở Hiến pháp 1954, Hiến pháp năm 1982 đã nâng chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng CSTQ lên thành một trong những nội dung lớn, căn bản của Hiến pháp nhà nước; trở thành bảo đảm về căn cứ pháp luật cho sinh hoạt tôn giáo của đồng bào có tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời cũng là căn cứ pháp lý cho việc quản lý vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc. Điều 36, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định: Công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bất cứ cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội và cá nhân nào cũng không được cưỡng chế công dân theo đạo hoặc không theo đạo, không được kỳ thị công dân theo đạo và không theo đạo. Nhà nước đảm bảo các hoạt động tôn giáo bình thường. Bất cứ ai cũng không được lợi dụng tôn giáo tiến hành phá hoại trật tự xã hội, làm tổn hại sức khỏe thân thể của nhân dân, làm trở ngại hoạt động của chế độ giáo dục Nhà nước. Đoàn thể tôn giáo và hoạt động tôn giáo không chịu sự chi phối của thế lực nước ngoài [60, tr.60].

Trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đề ra 4 nguyên tắc cơ bản cần nhất quán tuân thủ, đó là kiên trì con đường XHCN, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Bốn nguyên tắc cơ bản này không mâu thuẫn với chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trong chính sách tôn giáo của mình, Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc độc lập tự trị. Có nghĩa là các tôn giáo ở Trung Quốc hoàn toàn có quyền tự do hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật Trung Quốc mà không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật nào từ bên ngoài. Mọi tổ chức tôn giáo được khuyến khích thiết lập các mối liên hệ hữu nghị với các đối tác của mình ở nước ngoài theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, với điều kiện các đối tác đó tôn trọng Hiến pháp và luật pháp Trung Quốc cùng nguyên tắc độc lập và tự trị của các nhóm tôn giáo ở Trung Quốc.

Các tổ chức tôn giáo ở Trung Quốc được quyền tiếp nhận viện trợ nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là chúng không kèm theo điều kiện và không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. “Sách Trắng về tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc” do Quốc Vụ Viện công bố năm 1997 đã nhắc lại quan điểm cho rằng “tôn giáo cần phải thích nghi với xã hội mà ở đó nó đang được thịnh hành”, tôn giáo “cần phải do pháp luật quy định và phải thích nghi với xã hội và văn hóa”. Chiếu theo những nguyên tắc này, Chính phủ kiên quyết trừng phạt những tôn giáo và những tín đồ tôn giáo nào “gây nguy hại nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường và đến các hoạt động sản xuất của nhân dân”, hoặc “gây nguy hại nghiêm trọng đến xã hội và lợi ích chung”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhà nước Trung Quốc, thực tiễn công tác tôn giáo ở Trung Quốc thời kỳ mới đã có những tiến triển rõ rệt, đã thực hiện được một số điểm sau:

- Tăng cường đội ngũ làm công tác tôn giáo. Ngày 22 tháng 2 năm 1998, Cục Tôn giáo Quốc Vụ viện thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ công tác tôn giáo.

- Về xây dựng, kiện toàn bộ máy làm công tác tôn giáo, đến cuối năm 1995, đã có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc thiết lập cơ cấu công tác tôn giáo của chính quyền; 410 khu, châu, thành phố có cơ cấu công tác tôn giáo, toàn quốc có 1551 huyện có cơ cấu công tác tôn giáo, tổng số biên chế cán bộ là 3053 người. Nói chung, đã hình thành một mạng lưới quản lý tôn giáo của chính quyền từ trên xuống dưới.

- Về xây dựng các văn bản pháp chế: Với tinh thần quán triệt toàn diện chính sách tôn giáo, tập trung nổi bật vào quản lý tôn giáo theo pháp luật, Quốc vụ viện đã ban hành 2 bản pháp quy hành chính tôn giáo: ngày 31 tháng 1 năm 1994, Quốc Vụ viện ban hành sắc lệnh số 144, 145. Thủ tướng Lý Bằng ký, công bố hai văn bản pháp quy: “Quy định quản lý hoạt động tôn giáo của người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Điều lệ quản lý việc đăng ký các cơ sở hoạt động tôn giáo”. Đây là hai văn bản pháp quy hành chính quan trọng để Chính phủ quản lý tôn giáo theo pháp luật. Cục Tôn giáo Quốc vụ viện đã ban hành 3 văn bản: “Biện pháp thực thi quản lý đăng ký đoàn thể xã hội “ (6/5/1991), “Biện pháp đăng ký cơ sở hoạt động tôn giáo” (3/4/1991), “Biện pháp kiểm tra hàng năm các cơ sở hoạt động tôn giáo” (29/7/1996)” [39, tr.267-268].

Chính phủ Trung Quốc tỏ ra hết sức cởi mở trong chính sách đối ngoại về tôn giáo. Theo quy định của Quốc vụ viện về quản lý hoạt động tôn giáo của người nước ngoài, hiện nay ở Trung Quốc họ không chỉ có quyền tham gia sinh hoạt tôn giáo ở các cơ sở thờ tự của Trung Quốc (Điều 4), mà còn có quyền giảng đạo như trong Điều 3 sau đây: "Được lời mời của các đoàn thể tôn giáo ở các cấp tỉnh, khu tự trị, thị hạt trực thuộc, người nước ngoài có thể giảng kinh, giảng đạo ở các cơ sở hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc" [42, tr.69].

Tuy nhiên, văn bản này cũng có những điều khoản để ngăn chặn sự can thiệp của các thế lực chính trị tôn giáo bên ngoài như Điều 8 và Điều 9: 
"Xử lý trách nhiệm hình sự theo pháp luật Trung Quốc với người nước ngoài phạm pháp khi thực hiện các hoạt động tôn giáo ngoài quy định" [42, tr.70].

Trong “Văn kiện 19” việc giáo dục đội ngũ tu sĩ mới về mặt ý thức được coi là nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước. Văn kiện nêu rõ ý nghĩa quyết định của việc “đào tạo và giáo dục có kế hoạch thế hệ tu sĩ yêu nước mới cho diện mạo tương lai của các tổ chức tôn giáo ở Trung Quốc”.

Từ những nội dung trên, có thể rút ra một số nhận xét như sau:

Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở trung Quốc được thực hiện trong thời gian qua ở Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả; những sai lầm, tả khuynh trong thời kỳ “cách mạng văn hóa” được khắc phục; các quyền của công dân Trung Quốc trong việc được hưởng tự do tôn giáo đã được tôn trọng và bảo vệ; đông đảo tín đồ tôn giáo được hưởng một đời sống tôn giáo bình thường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những tình hình phức tạp mới trong đời sống tôn giáo Trung Quốc cũng đang xuất hiện, đặc biệt trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường. Xét về mặt tổng thể, tôn giáo có bước phát triển nhanh, ảnh hưởng xã hội của tôn giáo mạnh lên rõ rệt, số tín đồ tăng nhanh, một số tôn giáo như tín đồ Hồi giáo lên đến 18 triệu người, tín đồ Phật giáo Tây Tạng 7,5 triệu người, tín đồ Phật giáo thượng tọa Vân Nam gần 2 triệu người. Có tôn giáo, như Công giáo tuy thể chế nhập đạo khá chặt chẽ nhưng số lượng tín đồ vẫn phát triển, đã đạt trên 4 triệu người. Đặc biệt, gần 20 năm trở lại đây, Tân giáo (Tin lành) phát triển rất nhanh, từ 700.000 người khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới thành lập đã tăng lên đến trên 10 triệu người. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của một số tôn giáo lạ … 

Trung Quốc cải cách mở cửa trước Việt Nam 10 năm. Những gì xã hội Trung Quốc đang đối mặt, nhất là trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có thể đang và sẽ diễn ra ở Việt nam. Do đó, nghiên cứu chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

1.2.3. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ trước năm 1990
Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo. Với vị trí nằm ở Khu vực Đông Nam á có 3 mặt giáp biển, Việt Nam rất thuận lợi trong mối giao lưu với các nước trên thế giới và cũng là nơi rất dễ cho việc xâm nhập các luồng văn hóa, các tôn giáo trên thế giới. Về mặt dân cư, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc, kể cả người Kinh (Việt), đều lưu giữ những hình thức tôn giáo tín ngưỡng riêng của mình. Người Việt có các hình thức tín ngưỡng dân gian như: thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ những người có công với cộng đồng, dân tộc, thờ Mẫu là tục thờ của cư dân nông nghiệp lúa nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số với hình thức tín ngưỡng nguyên thủy (còn gọi là tín ngưỡng sơ khai) như Tô tem giáo, Bái vật giáo, Sa man giáo.

Việt Nam có những tôn giáo có nguồn gốc từ phương Đông như Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo; có tôn giáo có nguồn gốc từ phương Tây như Công giáo, Tin lành; có những tôn giáo nội sinh như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo; có tôn giáo hoàn chỉnh (có hệ thống giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức giáo hội), có những hình thức tôn giáo sơ khai; có những tôn giáo đã phát triển và hoạt động ổn định, có những tôn giáo chưa ổn định, đang trong quá trình tìm kiếm đường hướng mới cho phù hợp.

Ước tính hiện nay ở Việt Nam có khoảng 80% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có khoảng gần 20 triệu tín đồ của 6 tôn giáo lớn đang hoạt động bình thường, ổn định, chiếm 25% dân số, cụ thể:

- Phật giáo gần 10 triệu tín đồ (những người quy y tam bảo) có mặt hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, tập trung đông nhất ở Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Trà Vinh, TP Cần Thơ.

- Công giáo: hơn 5,5 triệu tín đồ, có mặt ở 50 tỉnh, thành, trong đó có một số tỉnh tập trung đông như: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Vĩnh long, An Giang, TP Cần Thơ.

- Cao Đài: hơn 2,4 triệu tín đồ có mặt chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ, như: Tây Ninh, Long An, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, TP Cần Thơ,Vĩnh long, Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.

- Phật giáo Hòa Hảo: Gần 1,3 triệu tín đồ tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, như: An Giang, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh long.

- Tin lành: Khoảng 1 triệu tín đồ, tập trung ở các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước … và một số tỉnh phía Bắc.

- Hồi giáo: hơn 60 ngàn tín đồ, tập trung ở các tỉnh: An Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Ngoài 6 tôn giáo chính thức đang hoạt động bình thường còn có một số nhóm tôn giáo địa phương, hoặc mới được thành lập hoặc có liên quan đến Phật giáo, hoặc mới du nhập ở bên ngoài vào, như: Tịnh độ cư sỹ, Bửu sơn kỳ hương, Tứ ân hiếu nghĩa, Tổ tiên chính giáo, Bàlamôn, Bahai và các hệ phái Tin lành.

Với sự đa dạng các loại hình tôn giáo tín ngưỡng nói trên, Việt Nam được ví như bảo tàng tôn giáo của thế giới. Về khía cạnh văn hóa, sự đa dạng các loại hình tín ngưỡng tôn giáo đã góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú và đặc sắc; tuy nhiên, đó cũng là những khó khăn trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với tôn giáo nói chung và đối với từng tôn giáo cụ thể.

Đa số tín đồ tôn giáo là người lao động, trong đó chủ yếu là nông dân. Ước tính số tín đồ là nông dân của Phật giáo, Công giáo chiếm đến 80 – 85%; của Cao Đài, Phật giáo Hòa hảo: 95% và của đạo Tin lành là 65%. Là người lao động, người nông dân - tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam rất cần cù trong lao động sản xuất và có tinh thần yêu nước. Trong các giai đoạn lịch sử, tín đồ các tôn giáo cùng với các tầng lớp nhân dân góp phần làm nên những chiến thắng to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của đất nước và trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Tinh thần đó được Đảng và Nhà nước Việt Nam thể hiện bằng hệ thống chính sách phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và đã có từ khi mới thành lập Đảng. Trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh ngày 18 tháng 11 năm 1930, Đảng đã có tuyên bố đầu tiên về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của quần chúng: “.. phải lãnh đạo từng tập thể sinh hoạt hay tập đoàn của nhân dân gia nhập một tổ chức cách mạng, đề dần dần cách mạng hóa quần chúng và đảm bảo tự do tín ngưỡng của quần chúng…”. Chính sách này cũng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 3 tháng 9 năm 1945:  “tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”, coi đó là một trong 6 nhiệm vụ của Nhà nước non trẻ. Trong lời kết thúc buổi ra mắt vào ngày 3 tháng 3 năm 1951, Đảng Lao động Việt Nam đã tuyên bố: “…vấn đề tôn giáo, thì Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người”. Ngày 14 tháng 6 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 234- SL ban hành chính sách tôn giáo của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó ghi rõ: Việc tự do tín ngưỡng, thờ cúng là một quyền lợi của nhân dân. Chính quyền Dân chủ cộng hòa luôn luôn tôn trọng quyền lợi ấy và giúp đỡ nhân dân thực hiện.

Ngay trong năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, mặc dù phải lo đối phó với cuộc chiến tranh ác liệt, nhưng Chính phủ vẫn quan tâm đến nhu cầu tâm linh của nhân dân. Ngày 11 tháng 6 năm 1964, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký Thông tư số 60-TTg yêu cầu thi hành chính sách tôn giáo theo Sắc lệnh 234.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 11 tháng 11 năm 1977, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 297- CP về “Một số chính sách đối với tôn giáo”, trong đó nêu lên 5 nguyên tắc về tự do tôn giáo. Để đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới, ngày 21 tháng 3 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định 59- HĐBT “Quy định về các hoạt động tôn giáo”. Nghị định 59 là văn bản mang tính pháp quy, là sự kề thừa thực tiễn của quá trình thực hiện công cuộc đổi mới. Sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, đổi mới về nhận thức và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo là nhằm đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của nhân dân. Qua đó đã phát huy được năng lực, sức sáng tạo của hàng chục triệu đồng bào theo tôn giáo, góp phần dân chủ hóa đời sống xã hội trên cơ sở ổn định chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn có quan điểm, thái độ rõ ràng về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, nước ta đã có 4 Hiến pháp (năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992). Trong đó Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đã khẳng định: “Mọi công dân Việt có quyền tự do tín ngưỡng” (Chương II, mục B). Từ nguyên tắc cơ bản đó, Điều 80 Hiến pháp 1980 ghi rõ: Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước. Điều 70 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được bổ sung rõ hơn: Công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được tự do xâm phạm tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, ngày 2 tháng 8 năm 1955, Thủ tướng Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa căn cứ vào ý kiến của Hội đồng chính phủ đã ban hành Nghị định số 556 – TTg thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Phủ Thủ tướng (tiền thân của Ban tôn giáo ngày nay). Quá trình xây dựng và trưởng thành của Ban Tôn giáo Chính phủ có thể chia thành 3 thời kỳ:

- Thời kỳ 1955-1975: là thời kỳ Ban Tôn giáo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về tôn giáo, nhất là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 234-SL về tôn giáo. Thời kỳ này Ban Tôn giáo Chính phủ là đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo nhằm động viên tín đồ, chức sắc tôn giáo tham gia công cuộc xây dựng đất nước ở miền Bắc và tham gia các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

- Thời kỳ 1975-1990: là thời kỳ Ban Tôn giáo thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý nhà nước về tôn giáo trong điều kiện đất nước mới được thống nhất, để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động tôn giáo trong phạm vi cả nước; đồng thời làm đầu mối giúp đỡ, hướng dẫn các tôn giáo đi tới thống nhất về tổ chức và xây dựng nội dung, phương hướng hành đạo theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó với dân tộc.

- Thời kỳ 1990 đến nay: là thời kỳ Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp các ngành chức năng thực hiện các mặt công tác đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đồng thời giúp Đảng và Nhà nước khẳng định quan điểm, chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền cơ bản của công dân cũng được đề cập trong Bộ luật Dân sự, được bảo vệ bằng pháp luật và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng ở mức độ cao hơn và hoàn thiện hơn. 

Tuy nhiên, trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trước năm 1990 cũng còn một số hạn chế nhất định:

+ Trong chỉ đạo xử lý các vấn đề nảy sinh từ tôn giáo vừa có biểu hiện hữu khuynh lại vừa có biểu hiện thô bạo, chưa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lệch lạc, sai trái của những kẻ lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích nhân dân; trong khi đó lại cấm đoán, hạn chế quá đáng nhu cầu tín ngưỡng thuần túy của tín đồ.

+ Vấn đề truyền đạo trái phép, lợi dụng nơi thờ tự tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tiến hành các hoạt động gây hại đến an ninh trật tự, đến lợi ích quốc gia, dân tộc vẫn còn đang tiếp diễn ở nhiều địa phương, nhất là các vùng sâu, vùng xa; trong khi đó các địa phương còn lúng túng, nặng về biện pháp đối phó.

Bên cạnh đó, khuyết điểm của một số cán bộ làm công tác tôn giáo là “xa dân, xa các chức sắc, một số nơi chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu tín ngưỡng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, chậm khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiện chính sách tôn giáo làm cho một bộ phận quần chúng có đạo băn khoăn, cách xử lý một số vụ việc còn sơ hở làm cho vấn đề thêm phức tạp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, xây dựng lực lượng nòng cốt trong tôn giáo, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tôn giáo… thời gian gần đây tuy có được quan tâm, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn đổi mới của đất nước hiện nay.


CHƯƠNG 2:
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

2.1. Thực trạng Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh (2000 – 2005)

2.1.1. Đặc điểm tình hình tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích tự nhiên 2.095,239km², được chia thành 24 quận, huyện, với dân số là 6.117.000 người (chiếm 6,6% dân số so với cả nước), nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ tăng GDP bình quân là 11%. Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao đã tao ra mức đóng góp GDP lớn cho cả nước, tỷ trọng GDP của Thành phố chiếm 1/3 GDP của cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển luôn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khu vực và cả nước, Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị ngày 14-9-1982 đã khẳng định: “Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn, một trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch của nước ta. Thành phố Hồ chí Minh còn có vị trí chính trị quan trọng sau Thủ đô Hà Nội..”. Phát biểu tại Đại Hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ VIII (2006-2010), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: “Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm lớn về nhiều mặt của cả nước, có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước… Nhiệm vụ quan trọng trước hết của Thành phố là phấn đấu đi đầu cả nước về phát triển kinh tế, về đích trước tiên trên tất cả các mục tiêu…” [25, tr.57].

Về mặt văn hóa - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa. Với lịch sử 300 năm hình thành và phát triển, Bến Nghé – Sài Gòn xưa, nay là Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiếp nhận các nguồn lưu dân từ miền Bắc, Trung đến lập nghiệp, rồi các di dân người Hoa vào định cư ở Biên Hòa, Mỹ Tho cùng hội tụ với cư dân bản địa. Sau đó, Sài Gòn lại trở thành một trong những trung tâm của cả nước đón nhận những ảnh hưởng của văn hóa Pháp, Mỹ qua các giai đoạn thăng trầm của đất nước. Tính giao thoa hội tụ của những người cần cù vượt khó, hội tụ tài năng và sức lực cả nước đã biến Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh thành một phức thể văn hóa thông qua phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, … Nét đặc trưng văn hóa của vùng đất này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống dân tộc với những nét văn hóa phương Bắc, phương Tây, góp phần hình thành lối sống, tính cách con người Thành phố. Đó là những con người phóng khoáng, năng động, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm.

Từ thực tế vừa nêu, xét về mặt tín ngưỡng, tôn giáo ở Thành phố cũng rất đa dạng. Theo số liệu của Ban Tôn giáo Thành phố, đến cuối năm 2005, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.383.679 tín đồ, 8.087 chức sắc, 4.742 nhà tu hành, 85 hội đoàn tôn giáo, 1544 cơ sở thờ tự, 2 tòa soạn báo Giác Ngộ và báo Công giáo và Dân tộc [17, tr.1].

- Phật giáo: điểm lại lịch sử Phật giáo hơn 300 năm của Thành phố, có thể nói nơi đây quy tụ rất nhiều hệ phái phật giáo khác nhau. Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Nam tông, hệ phái Khất sỹ, Phật giáo Hoa tông đều có mặt ở đây. Qua hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một tôn giáo lớn nhất với 1.672.000 tín đồ (tăng 552.000 so với các năm trước), 128 nhà tu hành (cư sĩ), 6.845 chức sắc, 46 hội đoàn [17, tr.2].

+ Về cơ sở thờ tự: Toàn Thành phố có 1.124 ngôi chùa lớn, nhỏ (Tu viện: 1.027, Tịnh xá: 53, Cơ sở khác: 02, xây dựng mới: 03)

+ Về tổ chức: Ban trị sự Thành hội Phật giáo có trụ sở tại chùa ấn Quang, do Hòa thượng Thích Trí Quảng làm trưởng ban.

+ Về đội ngũ tăng ni sinh: từ năm 2000 đến 2005 Trường cơ bản Phật học đã đào tạo: 290 tăng ni (tốt nghiệp cử nhân Phật học Khóa 4, 1997 –2001), 1045 tăng ni (tốt nghiệp Cao đẳng Phật học), 1467 tăng ni (tốt nghiệp Trung cấp Phật học), 1.867 tăng ni (tốt nghiệp Sơ cấp Phật học). Đại hội Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ 6 (năm 2002) đã bầu Ban trị sự gồm 37 thành viên và kiện toàn 22 Ban đại diện Phật giáo quận, huyện [13, tr.2].

- Công giáo: Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tập trung chức sắc, tín đồ Công giáo, mà còn là một trung tâm sinh hoạt năng động của giáo hội Công giáo Việt Nam. Có thể nói một trong những nét đặc trưng của giáo hội Công giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự hòa mình của các tín đồ vào mọi sinh hoạt của Thành phố và, do đó, góp phần tạo nên những nét đặc trưng cho hoạt động Công giáo của thành phố. Theo Niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo năm 1995, Thành phố Hồ Chí Minh có 467.115 người Công giáo, cuối năm 2005 Thành phố có 617.721 người Công giáo (tăng 150.606 người), chiếm khoảng 10% dân số Công giáo của cả nước và 10% dân số của Thành phố, 4.614 nhà tu hành, chức sắc: 2 giám mục, 524 linh mục, 85 dòng tu, 17 hội đoàn với trên 73.300 thành viên [17, tr.1].

+ Về cơ sở tôn giáo: toàn Thành phố có 204 nhà thờ, 33 nhà nguyện, 1 chủng viện, 33 cơ sở khác, 1 xây dựng mới.

+ Chủng sinh (tu học tại chủng viện): 58

- Tin lành: Năm 1893, mục sư D. Leclacher (của đạo Tin lành) đến Sài Gòn, nhưng phải đến năm 1918, đạo Tin lành mới chính thức có mặt ở Sài Gòn. Theo dòng thời gian và lịch sử phát triển của Thành phố, đến nay đạo Tin lành có: 39.264 tín đồ (tín đồ Tin lành Việt Nam – miền Nam: 35.462; tín đồ các hệ phái khác: 3.802), về chức sắc, có 39 Mục sư, 3 nhà truyền đạo [17, tr.4]. 

Tuy giáo sĩ và tín đồ Tin lành tại Thành phố không đông, nhưng tôn giáo này có quá trình gắn bó lâu dài với Tin lành quốc tế mà chủ yếu là Mỹ và bị Tin lành quốc tế chi phối. Mặt khác, do hoàn cảnh lịch sử, các Hệ phái Tin lành miền Nam đều lấy Thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm để phát triển đạo đến các địa phương khác, chủ yếu là truyền đạo trái phép [12, tr.7].

+ Về cơ sở tôn giáo: Hội Thánh Tin lành Việt Nam trên địa bàn Thành phố có 42 nhà thờ, 4 cơ sở khác. Các hệ phái khác có 4 nhà thờ, 2 cơ sở khác.

- Cao Đài: Theo nghiên cứu của nhà văn Sơn Nam và báo cáo của Lalaurette (Thanh tra Chính trị và Hành chính sự vụ của Pháp tại Sài Gòn vào năm 1930), Nam kỳ hồi đầu thế kỷ đã là một mảnh đất “mầu mỡ” cho một hạt giống tín ngưỡng tổng hợp Tam giáo và cũng là một “mặt bằng” sôi động cho những thực nghiệm siêu linh mà đạo Cao Đài đã có sẵn 2 yếu tố đó nên phát triển nhanh chóng ra lục tỉnh Nam kỳ, trong đó có Sài Gòn. Non 100 năm lịch sử, đạo Cao Đài đã làm giàu thêm đời sống tinh thần của đồng bào Nam bộ, đóng góp thêm vào bản sắc văn hóa phong phú của vùng đất mới này”. Đặc biệt từ sau khi tính pháp nhân của Cao Đài được Nhà nước công nhận Đến nay, sau những thăng trầm của lịch sử Thành phố, đạo Cao Đài tại Thành phố có 7 hệ phái trong số 9 hệ phái đã được Nhà nước xem xét công nhận tư cách pháp nhân, đó là Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh Đạo, Cao Đài Tiên Thiên, Cao Đài Truyền giáo, Cao Đài Bạch Y, Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh, Cao Đài Cầu Kho Tam Quan; có 48.514 tín đồ, 621 chức sắc. Tất cả 75 Thánh thất, Thánh tịnh của 7 hệ phái này đều đã được Ban Tôn giáo Thành phố xem xét cấp phép hoạt động [15, tr.4]. 

- Hồi giáo: đầu thế kỷ XIX, Hồi giáo xuất hiện ở Sài Gòn do người gốc ấn, Malaixia mang đến. Ngoài ra, do điều kiện sống khó khăn ở Châu Đốc (An Giang) và bị kiểm soát chặt chẽ ở Campuchia, một số lượng lớn đồng bào Chăm theo Hồi giáo đổ dồn về Sài Gòn và những thập niên 50, 60 của thế kỷ XX, người theo Hồi giáo ở đây chủ yếu là Chăm Islam. Hiện nay, Hồi giáo có: 5.480 tín đồ, 54 chức sắc; số khu vực cộng đồng Islam là 15. Tín đồ Hồi giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh đa số là người lao động nghèo, đông nhất là người Chăm: 4.652, Malaysia: 520, người ấn Độ: 108 và người Kinh: 200, sống tập trung tạo thành 14 khu vực hành lễ với 10 Thánh đường (Masjid), 4 Tiểu Thánh đường (Surau) [15, tr.3].

- Phật giáo Hòa Hảo: đầu những năm 40 của thế kỷ XX, Phật giáo Hòa Hảo cũng du nhập vào Sài Gòn. Đến nay có khoảng 600 tín đồ, không có chức sắc và nơi thờ tự.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua (2000 – 2005) có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Công cuộc đổi mới tiếp tục đạt nhiều thành quả to lớn, kinh tế trên địa bàn Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân cơ bản đạt mục tiêu đề ra (11% năm), các hoạt động văn hóa xã hội ngày càng phong phú: 

Đời sống văn hóa của nhân dân Thành phố từng bước được nâng lên. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc như lòng nhân ái, nghĩa tình, giúp đỡ người nghèo, năng động sáng tạo được chú trọng phát huy… Các chương trình an sinh và công tác xã hội đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng [25, tr.25].

 
Thành phố giữ vững ổn định chính trị , bảo đảm trật tự xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, “đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động phong phú, góp phần xây dựng quê hương đất nước” [25, tr.34]. 

Bên cạnh đó, các chỉ thị, chủ trương, chính sách về tôn giáo ngày càng cởi mở, Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, Nghị định 26 của Chính phủ, các Thông tư của Ban Tôn giáo Chính phủ, đặc biệt Thông tư bổ sung sửa đổi Thông tư 01/1999 của Ban Tôn giáo Chính phủ đã có tác dụng tốt, giúp công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo đạt hiệu quả cao hơn. Chủ trương của Nhà nước về công nhận tư cách pháp nhân của các hệ phái Cao Đài và Tin lành Việt Nam đã tạo sự phấn khởi cho chức sắc và tín đồ Cao Đài, Tin lành Việt Nam an tâm hành đạo, chấp hành luật pháp. Nghị quyết 07 của Ban Chấp Hành trung ương Khoá IX về tôn giáo được chức sắc và tín đồ các tôn giáo tiếp nhận với thái độ phấn khởi và tin tưởng hơn. Sự kiện lớn trong năm 2004 là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 18/6/2004, được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành vào ngày 29 tháng 6 và Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2004. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ban hành là sự thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nội dung Pháp lệnh được đa số chức sắc các tôn giáo đồng tình, phấn khởi an tâm hành đạo. Tiếp theo, ngày 01 tháng 3 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 22 nhằm cụ thể hóa tư tưởng – tinh thần Pháp lệnh, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay. Năm 2005 còn là năm tổ chức Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nhà nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm Quốc Khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” do Chủ tịch nước trao tặng. Tình hình trên đã có những tác động tích cực thu hút sự quan tâm của các giáo hội, chức sắc, tín đồ và quần chúng nhân dân Thành phố, tạo những thuận lợi để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới (2005 – 2010).

Bên cạnh những thuận lợi vừa nêu, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có một số khó khăn nhất định, như: việc quản lý các hội đoàn tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; vấn đề đòi lại các cơ sở vật chất tôn giáo, đất đai mà Nhà nước đang quản lý; vấn đề tranh chấp trong nội bộ các tôn giáo và đặc biệt là vấn đề an ninh tôn giáo, chống lại các âm mưu thủ đoạn của các phần tử xấu trong tôn giáo và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài cấu kết với các thế lực thù địch quốc tế, lợi dụng tôn giáo phá hoại công cuộc đổi mới ở Việt Nam mà cụ thể là ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.1.2. Thành tựu và nguyên nhân

- Về công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo: Ban tôn giáo Thành phố phối hợp với Thành ủy, UBND Thành phố, MTTQ Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy thường xuyên tổ chức đi thăm, tặng quà, thăm hỏi sức khỏe các chức sắc tiêu biểu của các tôn giáo nhân các ngày lễ tết của dân tộc, dự các lễ hội quan trọng của các tôn giáo, như: Phật đản, An cư kiết hạ, Vu lan của Phật giáo, Giáng sinh của Công giáo và Tin lành, tháng chay Ramadan của Hồi giáo, ngày khai đạo của Đạo Cao Đài, đạo Hòa hảo. 

Ban Tôn giáo Thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và quận, huyện tổ chức báo cáo tình hình thời sự, chính sách tôn giáo, báo cáo các chuyên đề về tôn giáo ở hầu hết 24 quận, huyện. Tổ chức triển khai Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo tại các quận, huyện và các đoàn thể Thành phố với hơn 60 cuộc, 13.489 người dự. Nhìn chung, các giáo hội tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành và tín đồ đều đồng tình ủng hộ và thực hiện tốt các quy định pháp luật về tôn giáo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Thành phố đã phối hợp chặt chẽ, liên tục với Hội Nông dân Thành phố, Hội LHPN TP, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh thực hiện chương trình liên tịch đã ký kết về việc vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho cán bộ cốt cán, có trên 2.000 hội viên, đoàn viên tham dự. Qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên về công tác tôn giáo nói chung và công tác vận động quần chúng, tín đồ tôn giáo nói riêng.

 
Trong 5 năm qua, Hội LHPNTP đã liên tục mở nhiều lớp bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ Hội LHPN TP và quận, huyện, phường, xã; mở nhiều hội thi thuyết trình, thi viết trong chị em nữ tu, tạo sự hiểu biết, cởi mở, đoàn kết trong chị em nữ tu. Các Ban Tôn giáo quận, huyện cũng ký kết và thực hiện hợp đồng liên tịch với Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh trong công tác vận động chức sắc. tín đồ tôn giáo. Ban dân vận Thành ủy và các Ban Dân vận quận, huyện, phường, xã tăng cường công tác vận động, sâu sát, gần gũi chức sắc, tín đồ các tôn giáo, tham dự các ngày lễ trọng của các tôn giáo, “phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”(Điều 7 của Pháp lệnh).

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tôn giáo Thành phố với các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các cơ quan nhà nước có liên quan, các quận, huyện cũng quan tâm tiếp nhận và đề xuất giải quyết tốt các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp trong phạm vi thẩm quyền của mình, như: hành lễ, xây dựng, sửa chữa, xuất – nhập ấn phẩm tôn giáo, thuyên chuyển, bổ nhiệm, từ đó tạo được mối quan hệ cởi mở và sự tin tưởng của chức sắc, tín đồ các tôn giáo đối với chính quyền. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Thành phố còn bố trí nhiều cuộc họp mặt, gặp gỡ, tiếp xúc riêng một số chức sắc có vướng mắc để tìm cách tháo gỡ, tranh thủ và thuyết phục. Cuối năm 2005, khi xảy ra sự việc kẻ xấu tung tin đồn nhảm “Đức Mẹ khóc” tại khu vực Nhà Thờ Chánh Tòa Quận I, Ban Tôn giáo Thành phố đã trực tiếp vận động các linh mục có trách nhiệm và những linh mục, tu sĩ, giáo dân có liên quan liên tiếp giải thích một cách khách quan về hiện tượng này để ổn định giáo dân (thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình …) và đã có những kết quả tích cực; qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự chung của Thành phố.

Thực hiện tốt công tác vận động chức sắc tôn giáo tham gia vào việc kiểm tra các hoạt động quản lý nhà nước. Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa 6 (2003 – 2008), Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Thượng Tọa Thích Thiện Tánh, Ni sư Thích Nữ Như Hoa, Linh Mục Nguyễn Công Danh (Chủ tịch UBĐK công giáo Thành phố) đã đắc cử vào Hội đồng nhân dân thành phố. 

Ủy ban đoàn kết Công giáo và báo Công giáo hoạt động bình thường, thể hiện được vai trò thúc đẩy đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó với dân tộc, chấp hành pháp luật. Mặc dù Vatican chỉ đạo cấm linh mục, tu sĩ tham gia UBĐK Công giáo và các tổ chức dân cử, tại Thành phố đã có 64 linh mục và 74 nam nữ tu sĩ tham gia UBĐK Công giáo, 1 linh mục tham gia Quốc Hội và HĐND thành phố, hàng trăm linh mục, tu sĩ tham gia HĐND, UBMTTQ quận, huyện, phường, xã [13, tr.5].

- Về công tác quản lý nhà nước:

Điều 5, Chương I của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “ hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo”. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo là giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đúng chính sách các nhu cầu về sinh hoạt, hoạt động chính đáng, hợp pháp của tôn giáo. Ngăn chặn, kịp thời xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật, chính sách đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu trên, trong 5 năm qua (2000 – 2005) công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo đã đạt được một số kết quả khả quan như sau:

* Phòng Phật giáo: 

+ Xuất cảnh: 513, gồm du lịch, dự hội nghị nước ngoài, du học, thăm thân nhân và định cư nước ngoài - nhiều nhất là dự hội nghị nước ngoài, đi du lịch và du học (trên 30 trường hợp).

+ Bổ nhiệm: 86

+ Chuyển, nhập hộ khẩu: 132

+ Chuyển sinh hoạt làm Phật sự: 44

+ Xây dựng và sửa chữa: 200

+ Đề nghị cấp quyền sử dụng đất: 9

+ Đào tạo, bồi dưỡng: thường xuyên mở các lớp tu học cho tăng ni sinh, hàng năm đều có trên 20 lớp trường hạ tập trung, với trên 2.000 tăng ni sinh tham dự, có 290 tăng ni sinh tốt nghiệp cử nhân Phật học Khóa 4 (1997 – 2001), trên 3.000 tăng ni sinh theo học các chương trình từ Sơ cấp đến Cao đẳng Phật học, trên 3.000 tăng ni sinh trong ngoài nước theo học các khóa hàm thụ do Báo Giác Ngộ tổ chức [15, tr.2].

* Phòng Kytô: 

 Công giáo:

+ Xuất cảnh: 428, gồm du lịch, dự hội nghị nước ngoài, du học, hoạt động mục vụ - nhiều nhất là dự hội nghị nước ngoài, hoạt động mục vụ và tu nghiệp (trên 20 trường hợp).

+ Phong chức: 65

+ Bổ nhiệm: 165

+ Thuyên chuyển: 13

+ Chuyển, nhập hộ khẩu: 45

+ Xây dựng và sửa chữa: 83

+ Đào tạo bồi dưỡng: các dòng tu đều mở các đợt tĩnh tâm hàng năm, đã tổ chức trên 50 đợt tĩnh tâm, 20 đợt bồi linh hiệp nguyện, bồi dưỡng thần học cho 102 nam nữ tu sĩ, 237 nữ tu… Đại chủng viện Thánh Giuse tuyển sinh Khóa 8 (2003 – 2009), trong đó có 20 chủng sinh tại Thành phố [15, tr.2].

Tin lành: 

Từ năm 2002, sau khi có tư cách pháp nhân, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN) triển khai nhiều mặt hoạt động có nề nếp, tuân thủ pháp luật gắn với Nhà nước hơn. Chức sắc, tín đồ an tâm phấn khởi, tiếp tục củng cố tổ chức, kiện toàn các chi hội cơ sở.

+ Xuất cảnh: 3 mục sư đi dự họp Hội đồng giáo hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ (năm 2003).

+ Tấn phong: 16 mục sư.

+ Bổ nhiệm: 3 mục sư và 2 truyền đạo.

+ Xây dựng và sửa chữa: 2 (xây dựng mới nhà thờ Tin lành Khánh Hội).

+ Đào tạo, bồi dưỡng: Từ năm 2003 đến 2005 đã tổ chức 2 lớp Thánh kinh cơ bản cho 950 tín đồ các chi hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN), 3 lớp bồi linh hiệp nguyện cho khoảng 200 mục sư, truyền đạo của các chi hội HTTLVN (MN) [15, tr.3]. 

* Phòng các tôn giáo khác: 

Cao Đài: 

Trong năm 2004, phong chức, bổ nhiệm 31; thuyên chuyển chức sắc 1; mở lớp đào tạo, bồi dưỡng 1000; xây dựng sửa chữa 5.

Trong năm 2005, các hệ phái Cao Đài hoạt động và sinh hoạt tôn giáo tại Thành phố bình thường. Phái Ban Chỉnh đạo được UBND Thành phố chấp thuận 12 trường hợp công cử phẩm lễ sanh. Tổ chức 3 lớp hạnh đường cho 100 học viên và xây dựng Báo An từ Tòa Thánh Thiên phong đường. Phái Cao Đài Tiên Thiên đã tổ chức đại hội ở các họ đạo….UBND Thành phố chấp thuận cho họ đạo Ngọc Minh Đài lập văn phòng ban trị sự tại Huyện Củ Chi, Hội Thánh Cao Đài Truyền giáo công cử 2 lễ sanh và xây dựng lại Thánh Thất Từ Vân. Phái Cao Đài Tây Ninh mở 4 lớp Hạnh đường cho 600 học viên, cấp giấy chứng nhận công hạnh cho 72 chức sắc [15, tr.4].

Hồi giáo: 

Hoạt động của cộng đồng Hồi giáo tại Thành phố diễn ra bình thường, chấp hành pháp luật, chưa phát hiện tác động xấu từ bên ngoài. Trong năm 2002 đã tổ chức khánh thành giáo đường Hồi giáo ở phường 12 Quận 10, xin tái bản 2000 quyển kinh Qu´ran Việt dịch, xin nhận 3.361kg kinh, băng cassette kinh do Hoàng gia Arap Saudi gửi tặng và được phép phân phối đến các tỉnh, thành và các khu vực Hồi giáo tại Thành phố. Trong năm 2005, UBND Thành phố đã chấp thuận cho cộng đồng người Chăm tại Thành phố được chôn cất người thân qua đời tại nghĩa trang Đa Phước và hỗ trợ kinh phí 2.000.000đ cho mỗi ngôi mộ. Việc làm này đã tạo sự phấn khởi trong cộng đồng người Chăm tại Thành phố. 

+ Xuất cảnh: 56, gồm đi hành hương ở Mecca 50, đi du học 6 (Indônêsia: 3, Ai Cập:1, Libye:2).

+ Xây dựng và sửa chữa: 3

“Đáng lưu ý là đời sống vật chất và văn hóa của cộng đồng Hồi giáo tại Thành phố còn nhiều khó khăn, gần một nửa lao động không có việc làm ổn định, một bộ phận trẻ em đến tuổi không được đi học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trở ngại ngôn ngữ vì hầu hết là người Chăm” [13, tr.7].
Về giải quyết khiếu nại, chủ yếu khiếu nại liên quan nhà đất. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng cơ sở vật chất của tôn giáo mà Nhà nước đang quản lý là 253, trong đó riêng Công giáo là 168. Tổng số vụ khiếu kiện hàng năm gần 100 vụ. Đáng lưu ý là các vụ khiếu nại của Công giáo có nội dung gần giống nhau là tập trung đòi lại cơ sở vật chất, hình thức đấu tranh giống nhau như khiếu nại, dùng kiến nghị và dùng lực lượng giáo dân làm áp lực. Quan điểm của các giáo xứ và Tòa Tổng giám mục giống nhau, cho thấy có sự chỉ đạo thống nhất từ Tòa Tổng giám mục và có sự liên kết tác động giữa các giáo xứ. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố đã phối hợp cùng các ngành chức năng và các quận, huyện giải quyết khiếu nại liên quan đến tôn giáo. Trong năm 2004, đã tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu kiện kéo dài nhiều năm như: Giáo xứ Phú Trung, quận 3; giáo xứ Đông Quang, quận 12; Trường Tài chính Kế toán 4, 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1; Cơ sở 43 Nguyễn Thông; Giáo xứ Tân Dân, quận Tân Bình … Trong năm 2005, có 76 trường hợp gởi hồ sơ, đã giải quyết 10 hồ sơ (Phật giáo: 2, Công giáo: 8); hiện còn 66 hồ sơ.

Thẩm định văn hóa phẩm: Hàng năm có rất nhiều ấn phẩm văn hóa tôn giáo xuất nhập khẩu tại Thành phố cần thẩm định nội dung. Ban Tôn giáo Thành phố cùng các ngành chức năng đã thực hiện tốt một khối lượng công việc khá lớn, góp phần giữ được sự hoạt động bình thường của các tôn giáo và an ninh chính trị của Thành phố. Cụ thể, năm 2004 đã thẩm định 116.032 ấn phẩm tôn giáo xuất nhập khẩu, trong đó nhập khẩu 101.029, xuất 15.003 ấn phẩm (gồm 86.029 sách, 6.996 VCD, 3788DVD +MP3, 8980 cassette, 498 Video, 7332 ảnh Phật và một số tranh tượng tài liệu khác). Qua thẩm định nội dung, Ban Tôn giáo Thành phố đã đề nghị tịch thu và tái xuất 3.085 ấn phẩm có nội dung không phù hợp, trong đó có 2.610 sách, 14 VCD, 202 VCD, 34 MP3 DVD, 155 cassette, 16 Video, 4 ảnh … với các lý do: xuyên tạc Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hiệp hội Thánh Tâm hải ngoại, Tin lành hải ngoại, … Năm 2005, thẩm định 100.869 ấn phẩm tôn giáo xuất nhập khẩu, trong đó nhập khẩu 84.032, xuất 16.831 ấn phẩm, gồm 71.091 quyển sách, 14.194 đĩa VCD, 2.410 đĩa CD, 2.950 đĩa DVD +MP3, 9.915 băng cassette, 309 đĩa băng Video, 2 tượng Phật và một số tranh, ảnh, tài liệu khác. Đã đề xuất thu giữ những ấn phẩm có nội dung không phù hợp, gồm: 685 quyển sách, 3 đĩa VCD, 34 đĩa CD, 61 đĩa DVD +MP3, 6 băng video và 13 băng cassettes [16, tr.4].

 
 - Công tác đấu tranh xử lý các vấn đề phức tạp về tôn giáo: Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Tôn giáo Thành phố đã tiếp đại diện một số tổ chức quốc tế, quốc gia, phóng viên các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài để đấu tranh làm rõ chính sách tôn giáo và tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam nói chung và ở Thành phố nói riêng. Cụ thể: Tổng lãnh sự Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế; Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Christopher Smith; các tổ chức phi chính phủ; các giáo hội tôn giáo quốc tế… Các buổi tiếp xúc đã trao đổi về Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 01/CT-TTG của Thủ Tướng Chính phủ và Nghị định 22/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Nhìn chung, qua tiếp xúc, các đoàn đều thấy rõ sự thông thoáng, cởi mở hơn trong chính sách tôn giáo tại Thành phố, khẳng định vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng góp phần làm giảm sức ép cũng như những vu cáo, xuyên tạc của các thế lực bên ngoài về tôn giáo đối với Nhà nước ta.

Đã phối hợp với tỉnh Bình Định trong việc thực hiện công tác đối với ông Huyền Quang; đấu tranh làm rõ các hoạt động sai trái của ông Quảng Độ và nhóm Phật giáo cực đoan âm mưu phục hồi “GHPGVNTN”, nhất là trong thời gian về thăm quê hương của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân Làng Mai. Phát hiện kịp thời và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu tổ chức Đại hội X và công khai hóa “GHPGVNTN” của số cực đoan ở các địa phương. Mặt khác, tác động để Thành hội Phật giáo tỏ rõ thái độ với cái gọi là “GHPGVNTN” mà một số kẻ xấu muốn dựng lên. Tổ chức, hướng dẫn Ban đại diện Phật giáo các quận, huyện và tăng, ni phật tử Thành phố lên án hành động sai trái của nhóm Quảng Độ gây chia rẽ, phá hoại Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phối hợp với các ngành chức năng ở Trung ương và các tỉnh theo chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ tích cực đấu tranh ngăn chặn nhóm ly khai của Huỳnh Văn Rẩy trong Cao Đài Tiên Thiên hình thành hội thánh “Tình thương” ở cơ sở. 

Phối hợp với các ngành chức năng và các tỉnh miền Tây Nam bộ có kế hoạch đấu tranh với nhóm xấu trong Phật giáo Hòa Hảo và Lê Quang Liêm âm mưu tái hoạt động tổ chức Phật giáo Hòa Hảo do Lê Quang Liêm đứng đầu. Ngăn chặn số cực đoan quá khích kêu gọi tự thiêu, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tôn giáo và những hoạt động vu cáo Nhà nước ta đàn áp Phật giáo Hòa hảo.

Tiến hành các biện pháp đấu tranh với phần tử xấu đứng đầu một số hệ phái Tin lành lợi dụng vấn đề tôn giáo để lôi kéo, kích động tín đồ chống đối chế độ, xuyên tạc vu cáo chính sách tôn giáo của Nhà nước ta. Đã phối hợp các ngành chức năng thu thập nhiều chứng cứ liên quan đến những đối tượng cực đoan, hoạt động vi phạm pháp luật để sẵn sàng xử lý khi cần thiết. 

- Xây dựng kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo: Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khoá IX về tôn giáo, Ban Tôn giáo Thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Tôn giáo ở Thành phố và các quận, huyện; tăng cường nhân sự bảo đảm hoạt động ngày càng có hiệu quả và đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Hiện Ban Tôn giáo Thành phố có 1 Trưởng Ban, 2 phó ban và đội ngũ 15 cán bộ chuyên viên, 1 nhân viên phục vụ kiêm lái xe, văn thư đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn. Ban Tôn giáo Thành phố đã tạo điều kiện cho một số cán bộ chuyên viên dự các lớp bồi dưỡng về tôn giáo do Ban Tôn giáo chính phủ tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mở 1 lớp tập huấn công tác tôn giáo cho 40 cán bộ làm công tác tôn giáo tại các quận, huyện. Ngoài ra, trong năm 2005 có 6 quận, huyện đã tổ chức lớp tập huấn công tác tôn giáo cho 400 cán bộ công chức có liên quan.

Nguyên nhân:

- Khách quan: Công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, chính trị ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, trong đó có chức sắc và tín đồ các tôn giáo. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mặt tôn giáo ngày càng cởi mở. Chủ trương công nhận tư cách pháp nhân các hệ phái Cao Đài, đạo Hòa Hảo, Tin lành Việt Nam làm cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, an tâm hành đạo, chấp hành pháp luật, gắn bó với dân tộc, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Công tác tôn giáo ngày càng được Trung ương, Thành phố đánh giá đúng mực tầm quan trọng và được quan tâm chỉ đạo. Về mặt tổ chức, Ban Tôn giáo thành phố và các quận, huyện thường xuyên được củng cố và bổ sung nhân sự kịp thời, các Trường Trung ương và Thành phố mở nhiều lớp tập huấn về công tác tôn giáo.
- Chủ quan: Trong 5 năm qua (2000-2005), các chỉ tiêu kinh tế của Thành phố đều đạt và vượt, tình hình xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thành phố nói chung và đồng bào các tôn giáo được cải thiện, các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của tôn giáo, tạo sự phấn khởi trong chức sắc và tín đồ, số xấu trong các tôn giáo từng bước bị cô lập, không có ảnh hưởng đáng kể trong đại đa số tín đồ, chức sắc. Sinh hoạt của các tôn giáo tại Thành phố bình thường, chức sắc và các tín đồ ngày càng tích cực tham gia vào các phong trào ở địa phương. Thái độ của Giáo hội, nhiều chức sắc, các nhà tu hành và các tín đồ tôn giáo đối với Đảng, chính quyền các cấp ở Thành phố có cởi mở, gần gũi hơn.

Ban Tôn giáo Thành phố quan tâm đúng mức công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo, nhất là đối với các chức sắc tiêu biểu; mặt khác, quan tâm xây dựng và sử dụng cốt cán trong tôn giáo. Thường xuyên có kế hoạch phối hợp với Ban Dân Vận Thành ủy, UBMTTQ Thành phố, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, các địa phương trong công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo, ký kết hợp đồng liên tịch với các đoàn thể như Hội LHPN, Hội Nông dân về công tác vận động quần chúng có đạo.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo tại Thành phố được thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp với các ban, ngành thành phố và các quận, huyện theo quy định của pháp luật. Cụ thể là theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 22 của Chính phủ và các thông tư của Ban Tôn giáo Chính phủ, vừa linh hoạt vận dụng chính sách để vận động tranh thủ, vừa kiên quyết đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm, phát huy được các nhân tố tích cực, vận động được số lừng chừng và cô lập được các phần tử xấu.

Công tác kiện toàn bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Cán bộ được phân công chuyên sâu (hiện Ban Tôn giáo có 1 phòng hành chánh, 1 phòng Kytô: 3 đồng chí gồm 1 phó ban và 2 chuyên viên phụ trách Công giáo và Tin lành, 1 phòng Phật giáo: 3 đồng chí gồm 1 phó ban và 2 chuyên viên, 1 phòng công tác khác gồm 3 đồng chí phụ trách Cao Đài, Hồi giáo và Phật giáo Hòa hảo), tích lũy được nhiều kinh nghiệm, năng lực ngày càng được nâng lên.

2.1.3. Hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: 

Công tác vận động quần chúng có đạo mặc dù được quan tâm phối hợp thực hiện nhưng chưa kiên trì đeo bám và thiếu chiều sâu. “Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tôn giáo theo kế hoạch 44 của Ban Dân Vận Thành ủy chưa được các quận, huyện quan tâm, một số nơi chưa có kế hoạch tổ chức thực hiện, chưa xây dựng được nòng cốt” [15, tr.19].

Một vài nơi, cấp ủy, chính quyền, cán bộ làm công tác tôn giáo chưa nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, chưa làm tốt công tác hướng dẫn, vận động chức sắc tín đồ tôn giáo.

Trong thời gian qua, sinh hoạt của các tôn giáo tại Thành phố diễn ra bình thường, tuy nhiên trong từng tôn giáo, nhất là Công giáo và Tin lành cũng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến ổn định chính trị như vấn đề khiếu kiện đông người, tung tin đồn thất thiệt “Đức Mẹ khóc” gây hoang mang trong quần chúng, tín đồ, một số phần tử quá khích trong Tin lành móc nối với nước ngoài hoạt động tôn giáo phức tạp… Những vấn đề này hiện nay còn gặp nhiều lúng túng trong xử lý và giải quyết theo quy định pháp luật.

 
Việc thực hiện Nghị định 22 của Chính phủ về việc quản lý các dòng tu, hội đoàn, hội đồng giáo xứ, giải pháp đối với các hệ phái Tin lành chưa được Nhà nước công nhận, vấn đề cơ sở thờ tự cho người nước ngoài có đạo đang sinh sống, làm việc tại Thành phố được sinh hoạt tôn giáo .. vẫn còn nhiều lúng túng do chưa có quy định cụ thể. Trong khi đó, hoạt động của nhóm gọi là GHPGVNTN và hoạt động của các hệ phái Tin lành Mennonite, Thông Công, Giêhôva, tư gia diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp trên nhiều quận, huyện nhưng một số địa phương chậm phát hiện và xử lý. Công tác quản lý nhà nước đối với các hệ phái Tin lành chưa được công nhận tư cách pháp nhân còn lúng túng; một vài nơi có biểu hiện quản lý cứng nhắc, có nơi lại có biểu hiện buông lỏng, chưa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lệch lạc, sai trái. Hoạt động tôn giáo của một số tín đồ, chức sắc ở một vài quận, huyện chưa đúng pháp luật, như: tổ chức sinh hoạt tôn giáo, in ấn, xuất nhập, lưu hành kinh sách, sử dụng đất đai, sửa chữa, xây dựng nơi thờ tự, các công trình phụ chưa đúng quy định; vẫn còn tình trạng truyền đạo trái phép và lợi dụng tôn giáo tiến hành hoạt động phức tạp, nhiều người còn lợi dụng nơi thờ tự để hành nghề mê tín. Mầm mống làm rối trật tự xã hội, gây mất ổn định, an ninh chính trị ở một số tôn giáo vẫn còn.

Chế độ thông tin, báo cáo về tình hình tôn giáo từ Thành phố đến quận, huyện và các ngành, đoàn thể thành phố được duy trì thường xuyên; tuy nhiên, một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, nhất là các báo cáo nhanh các vấn đề tôn giáo có diễn biến phức tạp, dẫn đến việc xử lý thiếu đồng bộ, kịp thời.

Tiến độ giải quyết thủ tục hành chánh đối với một số nhu cầu tôn giáo có liên quan đến nhiều ngành và quận, huyện của Thành phố còn rất chậm. Việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại về nhà, đất trước đây của tôn giáo (đặc biệt là Công giáo) được Nhà nước sử dụng theo chính sách còn chậm và gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc (về phía ta và cả về phía giáo hội).

Nguyên nhân:

- Khách quan: các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong luôn tìm cách móc nối, nuôi dưỡng những phần tử xấu chống đối trong nước, chỉ đạo hoạt động chống giáo hội, chống Nhà nước ta để bọn xấu trong và ngoài nước tạo cớ vu cáo Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo. Còn một số tồn tại về mặt quản lý nhà nước như việc hiến, tặng, mượn cơ sở vật chất của tôn giáo … nhiều hồ sơ sau giải phóng được lập ra không rõ ràng, thiếu tính pháp lý nên nhiều vụ việc giải quyết kéo dài.

Bộ máy làm công tác tôn giáo ở quận, huyện chưa định hình về mặt tổ chức kéo theo sự thay đổi về nhân sự nên không được chuyên môn hóa lâu dài. Quyền hạn, nhiệm vụ, chức danh không được xác định rõ và tương xứng với công việc. Tầm quan trọng của công tác tôn giáo ở quận, huyện chưa được đánh giá đúng mức, cán bộ làm công tác tôn giáo chưa được đào tạo chuyên ngành, đa số là cán bộ làm công tác đoàn thể chuyển sang nên còn nhiều bất cập.
- Chủ quan: Bộ máy Ban tôn giáo Thành phố tuy được kiện toàn theo hướng chuyên sâu nhưng vẫn còn một vài trường hợp ít phát huy tác dụng, nhưng chưa tinh giản, thay thế được. Do đó, Ban Tôn giáo vừa thừa, vừa thiếu (thiếu cán bộ phụ trách mảng công việc quản lý nữ tu của Công giáo và Phật giáo, quản lý các hệ Phái Tin lành, quản lý các hội, đoàn tôn giáo …).

Cán bộ làm công tác tôn giáo đa số có năng lực, kiến thức, kinh nghiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, nhưng về lâu dài cần phải có kế hoạch để đào tạo về mặt chuyên môn, đặc biệt là cán bộ trẻ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác tôn giáo, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

2.2. Một số vấn đề đang đặt ra hiện nay

Là một trung tâm về nhiều mặt của cả nước, là đầu mối giao lưu quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chịu tác động bởi bối cảnh chung trong nước và quốc tế, cả thời cơ, thuận lợi, lẫn khó khăn thách thức. Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thành phố huy động cao nhất tiềm năng nguồn lực phát triển, tính năng động, sáng tạo của con người Thành phố. 

Nhìn chung 5 năm qua, Thành phố có nhiều biến đổi tích cực, toàn diện. Đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII đề ra. Thành tựu đó có ý nghĩa to lớn, đánh đấu bước tiến bộ mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của Thành phố, góp phần xứng đáng vào tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước … Mặt khác, Thành phố còn có những yếu kém, tồn tại và khuyết điểm  [25, tr.42]. 

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có một số vấn đề trọng tâm như sau:

Hiện nay, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu khách quan tất yếu, hết sức cấp bách, nó xuất phát từ những lý do chính sau đây.

Xuất phát 1: từ vai trò quan trọng không thể thiếu được của quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo để thực hiện mục tiêu mà chủ thể quản lý đề ra. Nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố trong 5 năm (2006-2010) đã nêu nhiều nội dung, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc “Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền” [25, tr.71].

Xuất phát 2: từ những thành tựu và bất cập của quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, chính ngay công tác quản lý đặt ra. Nhu cầu đặt ra từ đời sống thực tiễn của tôn giáo. 

Về những tồn tại và bất cập:

Một là, hoạt động truyền giáo trái phép (chủ yếu là Tin lành), sự phát triển của những tôn giáo mới, lạ hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật hiện nay, hoạt động của hội đoàn trái phép, hoạt động của các gia đình phật tử ...

Hai là, Hệ thống luật pháp về tôn giáo còn thiếu, gần đây mới có Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo nhưng trong vận dụng vẫn còn nhiều bất cập do sự yếu kém từ chủ thể quản lý là nhà nước đến chính quyền các cấp trên cả các lĩnh vực xã hội, kinh tế. Tình hình khiếu kiện về đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tôn giáo rất phức tạp, thậm chí có nơi liên quan đến phẩm hạnh, đạo đức của chức sắc tôn giáo, trình độ Phật học, trình độ giáo lý. Hoạt động của các phần tử chống đối trong các tôn giáo, tôn giáo nào cũng có gương mặt nổi cộm kết hợp với bên ngoài như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật giáo Hòa Hảo gắn với diễn biến hòa bình, gắn với ly khai, gắn với nhân quyền...

Từ những bất cập này, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo phải được đặt ra nhằm khắc phục yếu kém của các chủ thể quản lý từ Ban Tôn giáo Thành phố đến các địa phương vừa là yêu cầu cấp thiết trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài.

Căn cứ vào Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ở Điều 3.5 quy định: “Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo”.
Căn cứ vào Nghị định 22 ở Điều 1 quy định: "Nghị định này quy định việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng, về tổ chức tôn giáo, hoạt động của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo”.

 
Như vậy, ở góc độ quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo có thể chia thành ba nhóm nội dung có đặc thù riêng:

- Quản lý nhà nước đối với lễ hội tín ngưỡng.

- Quản lý nhà nước đối với tổ chức tôn giáo.

- Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo.

Theo Từ điển tiếng Việt “hiệu quả” là “ kết quả đích thực”; “quản lý“ là “tổ chức, điều khiển và theo dõi”; “quản lý nhà nước” là “tổ chức, điều khiển và theo dõi thực hiện đường lối của chính quyền quy định”. Như vậy, “nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như sau:

- Phật giáo: nhóm mạo danh “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” trong và ngoài nước tiếp tục tung ra nhiều “ thông cáo báo chí” vu cáo chính quyền đàn áp “GHPGVNTN”, trong nước Thích Quảng Độ và nhóm xấu củng cố nhân sự, tìm cách thành lập và tổ chức ra mắt cái gọi là “ Ban đại diện lâm thời “GHPGVNTN” ở các tỉnh, thành, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Gần đây, ngày 19/11/2005, nhóm mạo danh “GHPGVNTN” do Thích Quảng Độ cầm đầu đã âm mưu tổ chức “Đại hội 10 – GHPGVNTN” tại Chùa Giác Hoa, quận Bình Thạnh. Nhưng do nội bộ phân hóa và công tác đấu tranh của ta có hiệu quả nên không thực hiện được. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những vấn đề an ninh tôn giáo cần lưu tâm. Việc một số tín đồ người Hàn Quốc theo đạo Phật, do nhu cầu tôn giáo, thông qua Lãnh sự quán Hàn quốc dự định tài trợ 1 triệu USD cho việc xây chùa Khánh An tại Quận 2 và dự định làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng chùa, Ban tôn giáo Thành phố và Sở Ngoại vụ đã làm việc với Tổng lãnh sự Hàn Quốc và đại diện nhóm tín đồ Phật giáo Hàn Quốc để hướng dẫn họ thực hiện đúng pháp luật quy định và ngưng việc tổ chức các buổi lễ có liên quan tại đây… Từ sự việc vừa nêu, cũng cần lưu ý đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài đến sinh sống và làm việc lâu dài tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác quản lý người nước ngoài có nhu cầu về tín ngưỡng, tôn giáo … Về hoạt động của gia đình Phật tử (GĐPT) ngoài 46 nhóm đang hoạt động tại 18 quận, huyện với tổng số gồm 2.163 người, có 270 Huynh trưởng, 1.900 đoàn sinh, hiện còn 13 GĐPT còn đứng bên ngoài với 270 đoàn sinh. Thời gian qua, Thành hội Phật giáo đã tiếp tục củng cố, kiện toàn số Huynh trưởng của các gia đình phật tử đã được THPG công nhận nhưng còn lưng chừng và tác động, lôi kéo số gia đình phật tử chưa được công nhận, phối hợp với các ban đại diện phật giáo các quận, huyện ngăn chặn các hoạt động của gia đình Phật tử còn đứng ngoài giáo hội nhưng có biểu hiện cực đoan.

- Công giáo: Nhiều hoạt động khác cho thấy Tòa Tổng giám mục Thành phố tăng cường công tác kiện toàn tổ chức, vận động các linh mục lớn tuổi về nghỉ hưu, bổ nhiệm các linh mục trẻ biết vâng phục. Chỉ đạo các giáo xứ tăng cường tập hợp sinh hoạt giới trẻ, phát triển các hội đoàn (hiện nay giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh có 34 hội đoàn, 17 hội đoàn có sự chỉ đạo của Tòa Tổng giám mục, 17 hội đoàn chưa có sự chỉ đạo của Tòa Tổng giám mục. Gần đây, Tòa Tổng giám mục Thành phố chỉ đạo hình thành thêm các hội đoàn theo nghề nghiệp, như: y, bác sĩ Công giáo, giáo chức Công giáo… Phân công các linh mục hướng dẫn và lãnh đạo tất cả các hội đoàn Công giáo đã thành lập. Trong các ngày lễ quan trọng, tập hợp từ 2.000 đến 3.000 thanh niên Công giáo ở các giáo xứ về Tòa Tổng giám mục hoặc Đại chủng viện sinh hoạt… 

Đáng chú ý, Tòa Tổng giám mục đã lập văn phòng tư vấn pháp lý để tư vấn, tiếp nhận các vấn đề như: khiếu kiện, tranh chấp đất đai, đòi lại các cơ sở cũ … Đã tư vấn một số vụ có tính gay gắt như: dòng Nữ tử bác ái Vinh Sơn đòi lại phân hiệu Trường Cao đẳng sư phạm, Dòng Phao lô đòi lại bệnh viện Mắt, giáo xứ Long Thạnh Mỹ tranh chấp đất đai với nhân dân địa phương, giáo xứ Bến Hải kích động dân chống lại lệnh cưỡng chế của chính quyền. Nguyên nhân dẫn đến vụ khiếu kiện do chủ trương của Tòa Tổng giám mục chỉ đạo, còn lại phần lớn đều xuất phát từ nguồn gốc cơ sở vật chất khi tiếp nhận quản lý không được rõ ràng, cơ sở pháp lý không chặt chẽ. Một số cơ quan nhà nước được giao tiếp nhận, quản lý tài sản của tôn giáo còn nhiều sơ hở, sử dụng không đúng mục đích, công tác giải quyết khiếu nại còn chậm… [16, tr.6].

Nhiều hoạt động khác cho thấy Tòa Tổng giám mục Thành phố tăng cường giáo dục, đào tạo, kiện toàn tổ chức, quan tâm chỉ đạo các hoạt động hội đoàn, giới trẻ, người Hoa, tập hợp giới y bác sĩ Công giáo, thành lập mới Ban doanh nghiệp, Ban giáo chức và thành lập các câu lạc bộ giúp sức mục vụ giới trẻ… Quan tâm hỗ trợ vật chất cho các gia đình Công giáo khó khăn vùng sâu, vùng xa, người dân tộc. Tổ chức các đợt giao lưu của giới trẻ công giáo với các xứ đạo ở Tây Nguyên để đẩy mạnh việc truyền giáo.

Việc truyền đạo trái phép cũng cần phải lưu ý, như trường hợp Linh mục Chu Quang Minh ở Mỹ về, được sự đồng ý của Tòa tổng giám mục đã tổ chức các nhóm và mở khóa “thăng tiến hôn nhân” căn bản tại các nhà thờ. Đây là khóa học do người nước ngoài tổ chức thuyết giảng mà không có phép của chính quyền Thành phố. Số đối tượng cực đoan như: Chân Tín, Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Hữu Giác, Phan Văn Lợi, Nguyễn Văn Lý …tiếp tục soạn thảo, phát tán “thư nhà số 23”, các bài viết, thư ngỏ có nội dung xuyên tạc, chống chế độ, đòi tự do tôn giáo, lên tiếng ủng hộ các hoạt động chống đối của Lê Quang Liêm và nhóm cực đoan trong Phật giáo Hòa Hảo. Gần đây nhóm này liên tục tiếp xúc với các đoàn nghị sĩ, ngoại giao Hoa Kỳ với nhiều nội dung khá phức tạp.

Nhìn chung, các hoạt động tôn giáo nêu trên của Tòa Tổng giám mục đều chấp hành luật pháp và theo hướng dẫn của ngành chức năng. Tuy nhiên, tại một số cơ sở tôn giáo cũng còn xảy ra các trường hợp vi phạm. Cụ thể: xây dựng trước, xin phép sau; mời khách nước ngoài đến hoạt động tôn giáo không theo quy định; các hội đoàn hoạt động bất hợp pháp …

- Tin lành: được phép của Chính phủ và UBND Thành phố, từ ngày 1/3 đến ngày 4/3/2005, Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tổ chức Đại hội đồng lần thứ 2 (lần thứ 44 theo lịch sử giáo hội). Đại hội thông qua chương trình hoạt động, tu chỉnh một số điều của Hiến Chương và bầu Ban trị sự mới nhiệm kỳ 2005 – 2009 gồm 23 thành viên, mục sư Thái Phước Tường được bầu vào chức vụ hội trưởng. Tuy nhiên, gần đây những hoạt động của Ban trị sự Tổng liên hội cũng còn những điểm phức tạp, nhất là việc chỉ đạo các hội thánh ở Tây nguyên cũng như mối quan hệ với các thế lực bên ngoài chứa đựng nhiều việc phức tạp. Sau khi có Chỉ thị 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 22 của Chính phủ, hoạt động của các nhóm Tin lành tư gia trên địa bàn Thành phố có sự phân hóa, có nhóm dự định tách khỏi Hiệp hội Thông công Tin lành do Phạm Đình Nhẫn đứng đầu để củng cố tổ chức, xây dựng Hiến chương, điều lệ và đăng ý hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số đối tượng cực đoan trong nhóm lại tìm cách không đăng ký và tiếp tục tuyên truyền phát triển đạo trái phép, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số. Lê Thị Hồng Liên, Phạm Đình Nhẫn và số đối tượng cực đoan khác thường xuyên tiếp xúc các viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn đài BBC, RFA… xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta đàn áp Tin lành tư gia. Trong năm 2005, hoạt động của nhóm Tin lành tư gia vẫn diễn biến phức tạp, nhất là việc truyền đạo trái phép trong học sinh, sinh viên với nhiều phương thức, thủ đoạn mới như dạy thêm ngoại ngữ, dạy kèm tại nhà, học giáo lý qua đài phát thanh, cắm trại, hội thảo tôn giáo …Trong đó, nổi lên là nhóm Trần Thị Bích Thủy đã kêu gọi, khuyến khích số tín đồ là sinh viên, học sinh đến các trường Cấp 3, Đại học rao giảng lời Chúa… Các nhóm Tin lành tư gia hoạt động trái phép, vẫn tích cực truyền đạo, tìm mọi cách mua chuộc lôi kéo người vào đạo tại các quận, huyện. Một số nhóm Tin lành mới du nhập vào Việt Nam, hoạt động bất hợp pháp tại quận Tân Bình, như: nhóm “Hội Phúc âm Tymothe” của Nguyễn Hữu Thế, nhóm “Hiệp hội Thông công Tin lành” của Nguyễn Văn Thắng, Phạm Đình Nhẫn, tổ chức đưa 18 người sang Philippin dự khóa huấn luyện hoạt động Laxaro. Riêng số tín đồ người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Thành phố phát triển ngày càng đông và có những sinh hoạt tôn giáo khá đa dạng như hình thành ra nhiều nhóm nhỏ, theo từng hệ phái, sinh hoạt riêng lẻ tại các nhà hàng, khách sạn. Gần đây, sau khi xem xét, UBND Thành phố chấp thuận cho cộng đồng tín đồ Tin lành người Hàn Quốc được tổ chức họp mặt, hát thánh ca vào 2 đêm 26 và 27/11/2005 tại một nhà hàng trong Thành phố với khoảng 2.500 người tham dự. Ngoài ra, còn các nhóm Tin lành quốc tế khác như: “Sự sống mới” của ông Dooley có vài trăm tín đồ người nước ngoài đang xin phép Nhà nước công nhận để sinh hoạt hợp pháp. 

Nhìn chung, tình hình Tin lành trong năm 2005 có những dấu hiệu tiềm ẩn nhiều phức tạp, trong đó đáng chú ý nhất là các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách liên lạc, tiếp xúc và hỗ trợ để số xấu trong đạo Tin lành hoạt động phức tạp. Các sứ quán, khách nước ngoài (nhất là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu) luôn đem vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo để tiếp sức cho các tổ chức Tin lành tư gia hoạt động bất hợp pháp, điển hình là việc Tổng lãnh sự Hoa Kỳ luôn can thiệp để Nguyễn Hồng Quang hoạt động tôn giáo trái phép… Qua công tác quản lý đã thấy rõ sự cấu kết, chỉ đạo và tài trợ của các thế lực thù địch quốc tế đối với các nhóm Tin lành ngày càng rõ hơn. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố đã có những hành động thể hiện rõ sự đỡ đầu, giật dây để các nhóm này hoạt động bất hợp pháp. Phía Hoa Kỳ thường xuyên mời người đứng đầu các nhóm này đến Tổng lãnh sự quán hội họp hoặc bố trí gặp những đoàn khách nước ngoài để tìm hiểu tự do tôn giáo. Họ đã xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền, đàn áp tôn giáo.

- Đạo Cao Đài: Nhìn chung, tình hình đạo Cao Đài trong năm 2005 ổn định, ít phức tạp, chức sắc, tín đồ thuần túy sinh hoạt tôn giáo. Mặc dù có nhiều tổ chức nước ngoài tăng cường tiếp xúc tác động đến nhiều hệ phái Cao Đài nhưng ảnh hưởng không nhiều, số xấu trong đạo Cao Đài từng bước bị cô lập và hoạt động giảm tác dụng. Tuy nhiên, có một việc đáng lưu ý là ngày 3/5/2005, Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tại Thành phố đã họp 27 Ban cai quản Họ đạo để triển khai đạo lệnh của Hội đồng Chưởng quản về việc ngưng chức đối với giáo hữu Đỗ Trọng Nhuận; giáng cấp và trục xuất 6 chức việc thuộc họ đạo Sài Gòn do vi phạm luật đạo. Sau đó, số chức việc này lôi kéo một số tín đồ (từ 20 đến 40 người) thường xuyên quỳ trước cổng Thánh thất Sài Gòn vào các ngày mùng 1, ngày rằm (âm lịch) để phản đối đạo lệnh của Hội đồng Chưởng quản. Tuy đây là việc nội bộ của giáo hội nhưng sự việc diễn biến khá phức tạp nên Ban Tôn giáo thành phố đã có văn bản báo cáo tình hình và kiến nghị một số giải pháp để Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Hội đồng Chưởng quản giải quyết dứt điểm sự việc trên. 

- Hồi giáo: trong năm có nhiều đoàn khách Hồi giáo nước ngoài vào Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh theo đường du lịch đã đến liên hệ Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Thành phố để đến các Thánh đường Hồi giáo thăm viếng, hành lễ. Các đoàn này đã dành nhiều thời gian gặp gỡ chức sắc, tín đồ Hồi giáo để tìm hiểu tình hình, trao đổi thông tin. Những hoạt động này chính quyền, Ban quản trị Thánh đường không nắm được hết. Tổng cộng trong năm 2005, có 6 đoàn và 39 khách Hồi giáo đến Thành phố; trong đó Malaysia có 2 đoàn, 14 khách; Thái Lan có 1 đoàn, 7 khách; South Africa có 1 đoàn, 8 khách; Pakistan có 1 đoàn, 8 khách. Do tính chất phức tạp, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Thành phố đã cử người theo đoàn để nắm các hoạt động này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa phát hiện gì liên quan đến an ninh trật tự. Ngày 11/10/2005, Phó lãnh sự Hoa kỳ Jennifer và 1 phiên dịch Việt Nam đã đến gặp Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo để tìm hiểu hoạt động của Ban đại diện và tình hình sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng Hồi giáo tại Thành phố…Buổi gặp gỡ diễn ra bình thường. Mặt tồn tại lớn nhất của Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Thành phố là chưa cử được Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo ở số 66 Đông Du, quận 1, do không tìm được nhân sự hợp lý, các nhóm tín đồ chia rẽ và có dấu hiệu bị sự can thiệp của các tổ chức người ấn theo đạo Hồi. Hiện nay vẫn còn tranh chấp chức vụ trưởng ban quản trị Thánh đường giữa các nhóm. Chính quyền, UBMTTQ đã nhiều lần tác động, giải quyết nhưng chưa đạt kết quả. Từ năm 2004 đến nay, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Tôn giáo cùng các ngành chức năng của Thành phố và địa phương đã tăng cường hỗ trợ cộng đồng Hồi giáo và dân tộc Chăm nói riêng về mọi mặt đời sống và tinh thần để an tâm lao động sản xuất và thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đài tiếng nói Việt Nam, cơ quan thường trú tại Thành phố đã làm việc với trưởng phó ban đại diện CĐHG Thành phố để chuẩn bị cho việc phát sóng tiếng Chăm và chọn nhân sự tham gia chương trình này.

- Đạo Hòa Hảo: Tình hình Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây có những diễn biến khá phức tạp nhưng hoạt động của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại Thành phố ổn định. Ngày 24/6 hàng năm (nhằm ngày 18/5 âm lịch), đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại Thành phố đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày khai đạo, riêng năm 2005 hơn 1.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở Thành phố và các tỉnh lân cận về dự lễ tại Nhà Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Đến dự lễ còn có chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể của Thành phố. Đáng lưu ý, do không thực hiện được ý đồ đòi chính quyền trả lại căn nhà 114 đường Bùi Thị Xuân, quận 1 với mục đích cá nhân và lợi dụng việc chính quyền các tỉnh miền Tây xử lý, một số phần tử cực đoan trong PGHH do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Lê Quang Liêm đã tranh thủ sự hậu thuẫn của bên ngoài để kích động tín đồ PGHH đấu tranh đòi lại cơ sở 114 đường Bùi Thị Xuân. Lê Quang Liêm đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, chỉ đạo số tay chân chống lại Ban trị sự TW GHPHHH, kích động số tín đồ cuồng tín sẵn sàng tự thiêu nếu chính quyền không thỏa mãn yêu sách. Ngoài ra, Lê Quang Liêm đã chỉ đạo tay chân lập trang Web “Đấu tranh tự do dân chủ” để liên tục chuyển nhận, phát tán tài liệu; công bố tái hoạt động PGHH do Lê Quang Liêm đứng đầu; đòi chính quyền phải thả số cực đoan bị bắt giam. Nhóm PGHH của Lê Phước Sang ở Mỹ cũng tích cực vận động Hạ viện thông qua dự luật về Tôn giáo ở Việt Nam…

UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo Sở xây dựng tìm một căn nhà thuộc quỹ nhà Thành phố cho Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa hảo thuê làm văn phòng đại diện PGHH tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các tôn giáo khác: sau khi Nghị định 22/2005/ NĐ - CP được ban hành, các tôn giáo nhỏ lẻ khác tại Thành phố tiếp tục liên hệ trình hồ sơ xin phép đăng ký để công nhận. Cụ thể như: Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu, số 82 đường Cao Thắng, quận 3; Minh sư Quang Nam Phật đường, số 7 đường Trần Quang Khải, quận 1; Tổ tiên Chánh giáo Đại đạo Sinh tồn, số 22/93 đường Trần Bình Trọng, quận 5; Thiên Khai Huỳnh Đạo, số 94 đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp. Trong năm các tôn giáo này hoạt động, sinh hoạt bình thường, chưa nổi lên vấn đề phức tạp. Ban Tôn giáo Thành phố đang hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định tại Điều 6, Nghị định 22 của Chính phủ. 

Ngoài ra, trong năm 2005, có 14 đoàn khách nước ngoài vào hoạt động tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm 233 người, cụ thể: Công giáo có 6 đoàn, trong đó có đoàn Hồng y Crescenzio Sepe – Bộ trưởng Bộ truyền giáo Vatican, Tin lành có 3 đoàn đến tham dự Đại hội đồng Tổng Liên Hội HTTLVN (MN). Phật giáo có 3 đoàn trong đó có đoàn Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân làng Mai (Pháp); Hồi giáo có 2 đoàn. Ngoài ra, còn có các đoàn khách ngoại giao của Hoa Kỳ, Liên Minh châu Âu và các quốc gia khác đến thăm và tìm hiểu hoạt động của tôn giáo tại Thành phố.

Nhìn chung, tình hình tôn giáo năm 2005 có một số điểm cần lưu ý: mâu thuẫn trong nội bộ một số ban trị sự của tôn giáo vẫn tiếp tục diễn ra do nhiều nguyên nhân. Một số nơi tăng ni đẩy mạnh quan hệ bên ngoài xin tiền xây chùa, tu bổ, nhập kinh sách. Một số chùa khi sửa chữa vi phạm quy định văn hóa làm sai lệch kiến trúc.

Hoạt động của các phần tử cực đoan trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tiếp tục phức tạp, có mưu đồ chính trị rất rõ, như: khuếch trương thanh thế, móc nối từ bên ngoài, lợi dụng vấn đề tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Các phần tử cực đoan trong các tổ chức tôn giáo vẫn có sự cấu kết trong và ngoài, khai thác những sơ hở thiếu sót của ta trong quản lý để xuyên tạc tình hình tôn giáo ở nước ta. Việc chia tách, nhập tổ chức giáo hội cơ sở, xây sửa nơi thờ tự, nhập tu, việc truyền đạo trái phép đang phát triển, đặc biệt là một số hệ phái của đạo Tin lành không chỉ ở địa bàn Thành phố mà còn mở rộng ra ở Tây Bắc và Tây Nguyên

Về phía chính quyền, tiến độ giải quyết thủ tục hành chánh đối với một số nhu cầu tôn giáo còn chậm, tình hình khiếu kiện liên quan đến tôn giáo, nhất là đất đai nơi thờ tự rất phức tạp, nhưng công tác giải quyết khiếu kiện còn kéo dài và gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng lực lượng nòng cốt còn mỏng, chưa được đầu tư, nhất là ở các điểm nóng; chưa chú trọng tập hợp lực lượng thanh niên tôn giáo, chưa nắm và giải quyết tốt vấn đề hội đoàn tôn giáo; nhận thức quan điểm, chính sách tôn giáo của một số cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước chưa đầy đủ.


CHƯƠNG 3:
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

3.1. Phương hướng chủ yếu

Trong những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biến đổi toàn diện và tích cực trên nhiều lĩnh vực, kinh tế không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân từng bước được ổn định và nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền được nâng lên, dân chủ được mở rộng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng phát huy. 

Trong xu thế chung đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu nhất định. Sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ được quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền; việc bày tỏ đức tin của tín đồ, lễ nghi, lễ hội tôn giáo được diễn ra bình thường, không có sự phân biệt giữa các tôn giáo; việc phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo được giải quyết nhanh chóng thuận tiện. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành trong các tôn giáo được duy trì và mở rộng, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Việc in ấn kinh sách và xuất bản các ấn phẩm khác liên quan đến tôn giáo được thực hiện thường xuyên. Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện giao lưu, hợp tác với các tổ chức tôn giáo ở nước ngoài. Việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo được quan tâm tạo điều kiện giải quyết nhanh theo quy định của pháp luật. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm năm qua số cơ sở thờ tự được xây mới và tu bổ sửa chữa là 300, giáo sĩ xuất cảnh là 1000, bổ nhiệm là 287, số chức sắc tôn giáo đang được đào tạo tại các trường lớp tôn giáo ngày càng tăng, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo luôn được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, đã động viên các chức sắc tôn giáo và tín đồ tích cực tham gia các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương … Qua đó, có hàng ngàn tấm gương điển hình “người tốt, việc tốt” được biểu dương, hàng trăm tỷ đồng đã được đóng góp để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. 

Những kết quả trên khẳng định một thực tế là hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trên cơ sở thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm: “Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo phải nằm tăng cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Văn kiện Đại Hội Đảng lần thứ X đã xác định: 

Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đoàn kết dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Động viên giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân [24, tr. 122].

Văn kiện Đại Hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ VIII (2006 – 2010) cũng xác định: “Tăng cường vận động chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân; sống tốt đời đẹp đạo. Phát huy hơn nữa vai trò, khả năng của các tổ chức tôn giáo trong sinh hoạt xã hội, công tác từ thiện nhân đạo” [25, tr.76].

Trên cơ sở Văn kiện Đại Hội Đảng nhiệm kỳ X và Văn kiện Đại Hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ VIII, phương hướng công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn hiện nay cần tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

Bảo đảm nhu cầu tín ngưỡng chân chính của quần chúng có đạo và đảm bảo cho nhu cầu ấy luôn luôn được giải quyết hợp lý.

Bảo đảm cho sinh hoạt tôn giáo được diễn ra trong khuôn khổ chính sách, pháp luật và việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Quản lý nhà nước còn chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống Đảng, Nhà nước và dân tộc. Đây là mục tiêu, phương hướng lớn, cũng là một trong những điều quản lý nhà nước phải hướng tới. 

Cần có những biện pháp tích cực để khắc phục được tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo; phải giải quyết kịp thời, đúng chính sách và các nhu cầu về hoạt động chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo. Tiếp tục thẩm tra xác minh, đề xuất giải quyết các khiếu nại còn tồn đọng liên quan đến cơ sở vật chất của tôn giáo mà nhà nước quản lý, sử dụng sau 30/4/1975, hiện các tôn giáo đang đòi lại nhằm góp phần làm giảm những dấu hiệu bất ổn.

Cần phối hợp chặt chẽ và đồng bộ hơn với các ngành chức năng, các quận, huyện để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo của các nhóm mạo danh “GHPGVNTN” Lê Quang Liêm và nhóm xấu trong PGHH, nhóm xấu trong Tin lành.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban tôn giáo Thành phố và kết hợp với các quận, huyện kiện toàn bộ máy Ban Tôn giáo các quận, huyện đủ số lượng, đảm bảo chất lượng hoạt động.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo từ Thành phố đến quận, huyện, phường, xã và tổ chức các hội thảo chuyên đề về tôn giáo.

Ban Tôn giáo Thành phố cần tham mưu với UBND Thành phố sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 22 của Chính phủ; hướng dẫn các tôn giáo chấp hành pháp luật, hoạt động theo phương châm “tốt đạo, đẹp đời”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động đồng bào, tín đồ các tôn giáo phù hợp với đặc điểm sinh hoạt của từng tôn giáo. 

Ban Tôn giáo Thành phố cần phối hợp với Ban Dân Vận Thành ủy và các ban, ngành, đoàn thể Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Cụ thể là: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành trung ương Khóa IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành, Nghị định 22 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các các tôn giáo; tập trung vào việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt, nhất là việc phát triển đảng viên, đoàn viên trong các tôn giáo (toàn Thành phố chỉ có 6 đảng viên là người Chăm trên tổng số 3.259 thanh niên người Chăm, trong đó có 1.969 thanh niên là Hồi giáo).

Về Hội đoàn tôn giáo, Nghị định 26/CP chỉ quy định cho tín đồ được tham gia các hoạt động tôn giáo, học tập giáo lý, đạo đức, phục vụ lễ nghi tôn giáo tại cơ sở thờ tự. Theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Hội đoàn tôn giáo được xác định là một hình thức tập hợp tín đồ do tổ chức tôn giáo lập ra, không nhằm mục đích phục vụ hoạt động tôn giáo thì không phải là Hội đoàn tôn giáo; việc thành lập và hoạt động phải thực hiện theo quy định của pháp luật về lập hội. Pháp lệnh quy định Hội đoàn tôn giáo được hoạt động sau khi tổ chức tôn giáo đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để nâng cao hiệu quả về công tác quản lý nhà nước đối với các Hội đoàn tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới cần có cuộc điều tra cơ bản, hệ thống với số liệu tin cậy về thực trạng Hội đoàn tôn giáo trên phạm vi thành phố.

Việc điều tra này không chỉ thống kê thuần túy mà cần phải phân loại và đánh giá thực trạng các Hội đoàn (nhất là Hội đoàn Công giáo) để có cách quản lý cho phù hợp.

Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có 85 Hội đoàn tôn giáo hoạt động theo quy định, còn lại 13 gia đình phật tử hoạt động không thuộc Thành hội Phật giáo thành phố quản lý và 17 Hội đoàn Công giáo chưa được chính quyền cho phép hoạt động.

Đối với các Hội đoàn mang tính thuần túy tôn giáo hoặc hoạt động nhân đạo từ thiện thì xem như đó là công việc nội bộ của tôn giáo và tạo điều kiện cho hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, còn đối với các Hội đoàn mang tính chính trị phản động thì cương quyết loại bỏ.

Để việc quản lý Hội đoàn tôn giáo có hiệu quả không chỉ nắm chắc đội ngũ lãnh đạo của nó (huynh trưởng, hội trưởng), điều quan trọng là nắm được các chức sắc tôn giáo quản lý hoạt động Hội đoàn. Do đó, ở địa phương cần tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc tôn giáo và vai trò của Mặt trận, đoàn thể và các lực lượng nòng cốt trong tôn giáo để đưa hoạt động của các Hội đoàn tôn giáo vào khuôn khổ pháp luật.

3.2. Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo
3.2.1. Phát huy những kinh nghiệm đã có được trong quá trình quản lý nhà nước đối với tôn giáo

Trong những năm qua, có rất nhiều bài học quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, phải đúc kết thành 9 bài học sau đây:

 Bài học thứ 1: Nắm vững quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; hiểu thấu bản chất, đặc điểm của đời sống tâm linh, tinh thần để thấy được nó vừa là hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội.

Bài học thứ 2: Tôn giáo là hiện tượng phức hợp phải có quan điểm tổng thể, toàn diện, khách quan trong nhìn nhận, trong giải quyết.

Bài học thứ 3: khi giải quyết vấn đề tôn giáo, phải nắm vững những nguyên tắc quản lý nhà nước về tôn giáo để giải quyết (năm nguyên tắc) nhưng đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (lưu ý bài học kinh nghiệm của Trung Quốc).

Bài học thứ 4: Phải hết sức xem trọng vai trò của chức sắc tôn giáo và dùng tôn giáo để giải quyết vấn đề tôn giáo.

Bài học thứ 5: Phải sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong giải quyết vấn đề tôn giáo và quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Bài học thứ 6: Lòng yêu nước của tín đồ sẽ vượt qua được những khác biệt về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và nó sẽ vượt qua những điểm dị biệt, nhân tố cơ bản là đại đoàn kết dân tộc - đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

Bài học thứ 7: Muốn quản lý nhà nước đối với tôn giáo tốt, cần phải có đủ các điều kiện: các yếu tố chuyên môn, phương pháp, nghệ thuật quản lý.

Bài học thứ 8: Phải đảm bảo sự mềm dẻo trong vận động và tính pháp chế trong chính sách có liên quan đến tôn giáo.

Bài học thứ 9: Cần phải coi trọng nghiên cứu thực tiễn về quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

3.2.2. Kiện toàn và nâng cao năng lực về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ Thành phố đến quận, huyện và phường, xã (đây được coi như giải pháp lớn thứ hai)

Phải kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước trước hết bằng pháp luật, phải nhanh chóng xây dựng một hệ thống pháp luật về tôn giáo, hiện nay ta mới chỉ có Pháp lệnh.

Cần tăng cường quản lý nhà nước trên ba mặt: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Lập pháp: đưa những vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo ra Hội đồng nhân dân các cấp xã, phường để bàn và quyết định.

Hành pháp: phải ban hành các nghị quyết, chỉ thị, thông tư của nhà nước và quyết định hành chính của UBND các cấp.

Tư pháp: tiến hành xây dựng các quy định về tài phán hành chính (văn bản nhỏ) kết hợp luật pháp nhà nước (luật công) với các Hương ước mới của làng xã.

Quản lý nhà nước đối với tôn giáo bằng công cụ quan trọng là các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có Ban Tôn giáo các cấp; cần phải kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo ở các quận, huyện theo tinh thần Nghị định 22.

- Kiện toàn mô hình quản lý nhà nước: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với tôn giáo bằng một đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước được đào tạo chuyên ngành và có phẩm chất tốt. Đội ngũ nói trên hiện đang ở trong tình trạng bất cập, không chuyên môn, không được đào tạo.

Ban Tôn giáo thành phố có 18 cán bộ, nhưng phải phụ trách một lượng công việc rất lớn, đội ngũ cán bộ chưa được đào tạo chuyên ngành, đa số là cán bộ đoàn thể từ cơ sở đưa về, chưa có cán bộ trẻ được quy hoạch đào tạo dài hạn cho công tác tôn giáo.

Ở cấp quận và cơ sở, cán bộ làm công tác tôn giáo vừa thiếu, vừa yếu. 

Phần lớn là cán bộ không chuyên ngành, không được huấn luyện, không được đào tạo để quản lý, để làm công tác tôn giáo. Thậm chí có cán bộ làm công tác tôn giáo nhưng hiểu biết rất hạn chế về hoạt động, về đặc điểm và sự hình thành các tôn giáo ở địa phương. Cán bộ không hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, dẫn đến tình trạng giải quyết những vấn đề nảy sinh từ chỗ đơn giản đẩy lên phức tạp hoá vấn đề, làm giảm lòng tin của tín đồ tôn giáo vào chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Cán bộ ít đi thực tế cơ sở, không thu thập được thông tin phản hồi từ các tín đồ, các tổ chức tôn giáo, từ đó dẫn đến đôi khi không có quyết sách kịp thời, đúng đắn về một vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là vấn đề đất đai, nơi thờ tự. Cho nên củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác tôn giáo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là một việc làm cấp thiết.
Cơ quan chuyên trách làm công tác tôn giáo là Ban Tôn giáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận cùng với các Đoàn thể. Đây là lực lượng trực tiếp, thường xuyên tham mưu cho Đảng giải quyết vấn đề tôn giáo và thực hiện hầu hết các vấn đề có liên quan đến tôn giáo.

Để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo từ quận đến cơ sở, cấp uỷ đảng phải quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo ở cấp mình. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách bằng nhiều hình thức như: tập huấn, tham quan, đào tạo ngắn và dài hạn... sao cho cán bộ có trình độ ngang tầm với nhiệm vụ. Bởi vì, mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó có tín đồ tôn giáo không chỉ thể hiện ở đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, mà một phần quan trọng còn thể hiện ở hoạt động của các tổ chức đảng, ở hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các đoàn thể và ở mỗi đảng viên.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng ở vùng có đồng bào tôn giáo theo hướng đoàn thể hoá các giai cấp, các giới trong tôn giáo. Mỗi cấp đoàn thể phải có cán bộ chuyên sâu về công tác vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo, phải hiểu các tôn giáo mình phụ trách, đề ra những biện pháp vận động thích hợp nhằm tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên là tín đồ các tôn giáo. Kết hợp cùng chính quyền, các ban ngành chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào có đạo, giáo dục cho quần chúng nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
3.2.3. Nâng cao hiệu quả của các phương pháp quản lý nhà nước đối với tôn giáo

- Phải xuất phát từ đặc thù khá đặc biệt của công tác tôn giáo (liên quan đến nhu cầu tâm linh, tình cảm, đức tin, sự kỳ vọng của con người, do đó nó liên quan đến mọi chính sách).

- Trong các mối quan hệ có liên quan, cần phải thấy mối quan hệ của tôn giáo đối với chính quyền là mối quan hệ cơ bản và phương pháp quản lý đặt ra là: phát huy thẩm quyền của chính quyền đến đâu là đủ để không phạm sai lầm, không buông lỏng.

- Các phương pháp quản lý nhà nước đối với tôn giáo được thi hành, một mặt, phải dựa trên luật pháp, trên chính sách; mặt khác, lại phải hết sức mềm dẻo. Đặc biệt phải chú ý đến yếu tố hợp lòng người, có tình, có lý.

- Phải kết hợp hài hòa các yếu tố chuyên môn, nghệ thuật, phương pháp để không gây ra ức chế, phản cảm, xóa thành kiến và quan trọng hơn là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của tín đồ chức sắc.

- Phải thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, vận động chức sắc các tôn giáo.
Bên cạnh những yếu tốt như đã trình bày trên, cần phải xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở đủ mạnh để đấu tranh chống lại những hành động phá hoại sự đoàn kết toàn dân, trong đó có lực lượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo. Về vấn đề này, Lênin đã nêu rõ: Đấu tranh chống lại các thiên kiến tôn giáo phải cực kỳ thận trọng. Ai làm tổn thương đến tình cảm tôn giáo thì người ấy sẽ gây một thiệt hại hớn..., nếu hành động thô bạo ta sẽ làm cho quần chúng tức giận. ở đây, lực lượng trong hệ thống chính trị là các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi... tập hợp trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà hạt nhân lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.
3.2.4. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh

Đại đoàn kết là một tư tưởng lớn mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập. Người coi đoàn kết là một vấn đề chiến lược của cách mạng, là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ và là công tác hàng đầu của cách mạng. Đến nay tư tưởng đó đã trở thành chủ trương, chiến lược của Đảng ta. Từ góc độ tín ngưỡng tôn giáo, đó là khối đoàn kết giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân chính là thực hiện đoàn kết trên tất cả các mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Hiện nay tôn giáo nói chung và tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ít nhiều đang bị các thế lực phản động lợi dụng để thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" nhằm phá hoại công cuộc đổi mới, công cuộc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, giàu đẹp. Vì vậy, đoàn kết tôn giáo ở đây là một bộ phận quan trọng trong đoàn kết toàn dân. Trước đây, hiện nay và sau này cũng vậy, vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Muốn thực hiện đoàn kết toàn dân phải thực hiện đoàn kết tôn giáo, ngược lại, đoàn kết tôn giáo sẽ góp phần làm tăng thêm sức mạnh khối đoàn kết toàn dân.

Để tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Phải tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo và những người không theo tôn giáo cống hiến sức người, sức của vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3.3. Kiến nghị

Đối với Trung ương:
- Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với hoạt động của các Hội đoàn tôn giáo, các hệ phái Tin lành chưa được công nhận tư cách pháp nhân, còn lúng túng, do chưa có quy định cụ thể của Chính phủ. Hiện nay Hội đoàn Công giáo và  các hệ phái Tin lành tư gia đang phát triển mạnh và đi vào nhiều trường học, khu dân cư với phương thức hoạt động đa dạng nhằm lôi kéo tín đồ, phát triển đạo. Đề nghị Ban Tôn giáo của Chính phủ tiếp tục tổ chức các hội nghị chuyên đề liên quan như: quản lý các Hội doàn tôn giáo; các hệ phái Tin lành chưa được công nhận; quản lý Dòng tu; quản lý Hội đồng mục vụ Giáo xứ; xuất nhập cảnh của các nhân vật tôn giáo... để đề ra biện pháp quản lý sát hợp.

- Do chưa có Chi nhánh phía Nam của nhà xuất bản Tôn giáo, nên việc xin phép in ấn phẩm tôn giáo tốn rất nhiều thời gian, công sức và chi phí của các tổ chức tôn giáo. Đề nghị Ban Tôn giáo của Chính phủ và các ngành liên quan thành lập Chi nhánh xuất bản ấn phẩm Tôn giáo phía Nam.

Đối với địa phương:

- Phải làm cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, các đoàn thể nắm vững những quan điểm, nguyên tắc và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các tôn giáo, nhất là phải quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của các tôn giáo trong tình hình mới. Cần tổ chức nhiều lớp tập huấn và tìm hiểu thực tế ở các cơ sở tôn giáo cho tất cả cán bộ chủ chốt các ngành và cán bộ làm công tác tôn giáo ở các phường, có như thế mới có lãnh đạo, tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo tốt hơn.

- Khi giải quyết các vấn đề lớn có liên quan đến tôn giáo, cần phải thống nhất về quan điểm xử lý từ trong nội bộ, từ trên xuống dưới, mà quan điểm chung là phải kiên quyết về chủ trương nhưng phải hết sức thận trọng, mềm dẻo và tế nhị về phương pháp, tránh sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây bạo loạn.

- Cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách chu đáo cả về lý luận và thực tiễn. Bởi vì đối tượng chúng ta quản lý, chức sắc các tôn giáo đều là những nhà trí thức, có trình độ về thần học, hiểu biết khá sâu sắc triết học Mác-Lênin và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và cũng là đối tượng mà thế lực thù địch chú ý lợi dụng nhiều nhất. Vì vậy, cán bộ làm công tác tôn giáo ngoài các tiêu chuẩn chung, cần có năng lực công tác dân vận - vận động quần chúng, có kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo, linh động, nhạy bén trong xử lý tình huống. Đó là những cán bộ có năng lực và phẩm chất đạo đức để làm tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.


KẾT LUẬN
Thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu đã trở thành một đô thị lớn nhất nước và hiện nay quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Thành phố đã có những cố gắng lớn và đạt những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, trong tương lai, hàng loạt vấn đề liên quan đến phát triển và quản lý đô thị đang đặt ra khá gay gắt, như: nhu cầu phát triển nhanh, mạnh, bền vững về kinh tế, sự tăng trưởng dân số nhanh, nhu cầu cải thiện đời sống, nâng cao mức sống nhân dân, nhu cầu tôn giáo và tín ngưỡng của đông đảo nhân dân Thành phố … đang phải đối mặt với công tác quản lý Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của một đô thị văn minh và hiện đại. 

Quản lý phải dựa trên một hệ thống thể chế, đặc biệt hệ thống pháp luật, chính sách cũng như hệ thống tổ chức thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước, như: quản lý đất đai, quản lý dân cư, quản lý việc bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn Thành phố… phải ngày càng được hoàn thiện hơn. 

 Để quản lý hiệu quả còn đòi hỏi phải có một một đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới. Từ thực tiễn của thành phố cho thấy việc củng cố tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo còn chậm, không đồng bộ; đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo nhìn chung vẫn bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ so với yêu cầu của công tác, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường. Có thể nói công tác quy hoạch cán bộ làm công tác tôn giáo nói chung còn thiếu tính chủ động và lâu dài.

Như vậy, quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo đang diễn ra trên địa bàn thành phố là điều tất yếu và việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một vấn đề mang tính cấp thiết, nó xuất phát từ những thành tựu và bất cập của quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. 

Trên cơ sở tổng kết những thành tựu và hạn chế của quá trình quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế quản lý trong thời gian qua, tư tưởng cơ bản xuyên suốt trong quan điểm, chủ trương và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; do đó, trong công tác quản lý quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo phải lấy yếu tố đồng thuận, lấy điểm tương đồng về mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước làm nền tảng kết nối đoàn kết đồng bào, chức sắc các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường vận động chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân; sống tốt đời, đẹp đạo. Phát huy hơn nữa vai trò, khả năng của các tổ chức tôn giáo trong các sinh hoạt xã hội, công tác từ thiện nhân đạo. Bên cạnh đó, phải tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là đại biểu của dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những việc làm trái chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ quản lý hành chính nhà nước từ cấp Thành phố đến đến cơ sở. Kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức không đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức. Thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát để phát hiện những sai phạm, nhũng nhiễu của cán bộ công chức và các cơ quan công quyền, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung rà soát các thủ tục, quy trình giải quyết khiếu nại, khiếu tố; xin cấp phép xây dựng sửa chữa cơ sở thờ tự; xin xuất, nhập văn hóa phẩm tôn giáo; xin cấp phép hoạt động của các tôn giáo …Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo tại Thành phố. 

Một trong những thành tựu của Thành phố trong thời gian qua là phát huy được truyền thống năng động, sáng tạo, hết sức coi trọng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đủ sức ngăn chặn và kịp thời làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế vừa nêu, với những ưu thế vốn có của mình, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trong thời gian tới, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh hiện đại, xứng đáng với danh hiệu cao quý: Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Anh hùng.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1

Số Liệu CHUNG về tôn giáo Toàn Thành phố cuối năm 2005

1. Tổng số tín đồ: 2.383.679
Bao gồm Phật giáo:1.672.000; Công giáo:617.721; Tin lành:39.264 (chỉ tính riêng TLVN (MN), Cơ đốc Phục Lâm, Báp tít An điển, Giêhova, Liên hữu Cơ đốc); Cao Đài: 48.514; Hồi giáo:5.480; ấn giáo: 200; Phật giáo Hòa Hảo: 500
2. Chức sắc: 8087

Bao gồm Phật giáo: 6845; Công giáo: 526; Tin lành: 41; Cao Đài: 621; Hồi giáo: 54
3. Nhà tu hành: 4742

Bao gồm Phật giáo: 128; Công giáo: 4614 ; Tin lành: 3
4. Hội đoàn tôn giáo: 85



 Số lượng người tham gia: 4675

Bao gồm: 
Phật giáo: 59;
 Số người tham gia: 2163.

Công giáo:17; Tin lành: 0; Cao Đài: 9; 

Hồi giáo: 0; ấn giáo:0; Phật giáo Hòa hảo:0

5. Cơ sở thờ tự: 1544

Bao gồm: Phật giáo: 1124 ; Công giáo: 276 ; Tin lành: 52 ; Cao Đài: 75; Hồi giáo: 14 ; An giáo: 3 
I. Báo cáo thống kê tình hình Phật giáo:

	Số liệu chung
	Tổng số

	1. Tổng số tín đồ:

 + Tăng so với các năm trước

2. Nhà tu hành: (cư sĩ )

3. Chức sắc:
 - Hòa thượng:
 + Tăng so với các năm trước

 - Thượng tọa:
 + Tăng so với các năm trước

 -Đại đức:

 + Tăng so với các năm trước

 - Ni trưởng:
 + Tăng so với các năm trước

 - Ni sư:
+ Tăng so với các năm trước

 - Tỳ kheo:
+ Tăng so với các năm trước

 - Tỳ kheo ni 

+ Tăng so với các năm trước 

 - Thức xoa ma ni:
  + Giảm so với các năm trước

 - Sadi:
+ Giảm so với các năm trước

 - Sadini:
+ Giảm so với các năm trước 
4. Hội đoàn: (gia đình phật tử )

   + Hoạt động theo hướng dẫn THPG/TP

   + Hoạt động độc lập (có đăng ký với THPG/TP )

   + Hoạt động không thuộc THPG/TP

   + Số lượng Huynh trưởng

   + Số lượng Đoàn sinh

Đạo tràng Bát quan trai:

  + Số lượng Phật tử tham gia

 5. Cơ sở tôn giáo:

 - Chùa:
 - Tự viện:
 - Tịnh xá:
 - Cơ sở khác:
 - Xây dựng mới:
	1.672.000

552.000

128

6.845

75

17

239

178

2.736

934

41

24

323

83

3.050

1.242

3.091

1.400

248

294

191

392

265

259

59

40

6

13

270

1.900

51

2.775

1.124

1.027

53

41

02

01



Thuyết minh thống kê theo Quận, huyện 

	Số TT
	Quận, Huyện
	Tín đồ
	Chức sắc, nhà tu hành
	Hội đoàn
	Cơ sở tôn giáo

	
	
	
	
	Số tổ chức
	Thành viên GĐPT
	Chùa
	Tự viện
	Tịnh xá

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


	Quận 1

Quận 2

Quận 3

Quận 4

Quận 5

Quận 6

Quận 7

Quận 8

Quận 9

Quận 10

Quận 11

Quận 12

Q. B Thạnh

Q.Thủ Đức

Q.Tân Bình

Q. Gò Vấp

Q. Bình Tân

Q. Tân Phú

Q. Phú Nhuận

Huyện Củ Chi

Huyện Nhà Bè

H. B. Chánh

H. Hóc Môn

H. Cần Giờ

Tổng cộng
	100.000

10.000

100.000

70.000

100.000

100.000

32.000

100.000

30.000

100.000

100.000

40.000

120.000

60.000

120.000

120.000

/

/

70.000

20.000

20.000

150.000

50.000

2.000

1.672.000
	237

250

427

415

63

290

154

265

291

545

241

191

772

606

564

286

/

/

174

109

54

315

222

04

6.973
	03

01

04

02

/

/

01

02

01

03

05

05

04

05

09

04

/

02

02

/

/

01

05

/

59
	157

49

245

42

/

/

39

65

22

39

168

112

122

316

240

235

114

/

/

/

198

/

2.163
	29

25

43

32

44

57

19

50

23

33

51

33

67

79

67

43

27

15

43

39

12

94

86

08

1.027
	05

04

02

02

12

06

/

12

05

01

05

04

07

15

01

/

/

/

01

/

/

01

01

/

53
	02

03

01

03

01

02

05

07

06

05

02

01

01

02

41



II. Báo cáo thống kê tình hình Công giáo
	Công giáo
	Tổng số

	1. Tín đồ
	617.721

	- Tăng (giảm) trong năm:
	Tăng 24.024

	2. Nhà tu hành:
	4.614

	- Nữ
	3.382

	- Tăng (giảm) trong năm:
	Tăng 663

	3. Chức sắc
	

	Giám mục

Tăng (giảm) trong năm:
	2

0

	Linh mục:

Tăng (giảm) trong năm:
	524

Tăng 15

	4. Chủng sinh: (tu học tại chủng viện)
	58

	Tăng (giảm ) trong năm:
	0

	5. Dòng tu:
	85

	Nữ:
	61

	Tăng (giảm ) trong năm:
	Tăng 1

	6. Hội đoàn Công giáo:
	17

	Hội đoàn Công giáo được phép:
	0

	Tăng (giảm ) trong năm:
	0

	Hội đoàn Công giáo chưa được phép:
	17

	Tăng (giảm ) trong năm:
	0

	7. Cơ sở tôn giáo:
	

	Nhà thờ:
	204

	Nhà nguyện:
	33

	Chủng viện:
	1

	Các cơ sở khác:
	33

	Xây dựng mới:
	1



Thống kê Công giáo năm 2005

	Quận, huyện
	Tín đồ
	Nhà tu hành
	Linh mục
	G/ mục
	C/ sinh
	Tổng cộng
	Cơ sở tôn giáo

	
	
	
	
	
	
	Dòng tu
	Nữ
	N/ thờ
	N/ nguyện
	L/ khác

	1
	16.813
	257
	67
	1
	1
	7 chính  8 nhánh
	5 chính  7 nhánh
	10
	0
	5

	2
	12.142
	88
	12
	
	4
	2 chính  3 nhánh
	2 chính  2 nhánh
	6
	1
	0

	3
	34.853
	492
	63
	1
	2
	9 chính 14 nhánh
	8 chính  12 nhánh
	11
	4
	8

	4
	29.371
	16
	7
	
	1
	1 chính  2 nhánh
	0 chính  1 nhánh
	3
	6
	2

	5
	14.218
	91
	11
	
	
	3 chính 5 nhánh
	1 chính 4 nhánh
	5
	0
	0

	6
	4.400
	36
	2
	
	
	0 chính 2 nhánh
	0 chính  2 nhánh
	2
	0
	0

	7
	7.178
	87
	3
	
	
	0 chính  4 nhánh
	0 chính  4 nhánh
	5
	0
	0

	8
	30.332
	88
	12
	
	2
	0 chính  4 nhánh
	0 chính  4 nhánh
	12
	0
	0

	9
	18.763
	161
	22
	
	1
	3 chính 5 nhánh
	2 chính  4 nhánh
	12
	0
	0

	10
	23.021
	85
	10
	
	1
	0 chính  6 nhánh
	0 chính  6 nhánh
	6
	1
	1

	11
	11.294
	27
	5
	
	1
	0 chính  2 nhánh
	0 chính  1 nhánh
	4
	1
	0

	12
	26.282
	113
	10
	
	1
	0 chính  7 nhánh
	0 chính  5 nhánh
	6
	0
	0

	Bình Thạnh


	53.823
	566
	35
	
	3
	15 chính 21 nhánh
	12 chính 18 nhánh
	13
	8
	4

	Thủ Đức
	38.630
	1.013
	78
	
	4
	19 chính 11 nhánh
	11 chính 9 nhánh
	12
	1
	2

	Tân Bình
	83.583
	481
	57
	
	10
	13 chính 13 nhánh
	9 chính 13 nhánh
	25
	2
	5

	Gò Vấp
	78.743
	358
	43
	
	15
	5 chính 14 nhánh
	5 chính 12 nhánh
	25
	2
	2

	Bình Tân
	2.700
	15
	2
	
	
	0 chính 1 nhánh
	0 chính 1 nhánh
	2
	0
	0

	Tân Phú
	57.146
	125
	14
	
	7
	0 chính 6 nhánh
	0 chính 6 nhánh
	8
	2
	1

	Phú Nhuận
	24.713
	268
	28
	
	4
	7 chính 9 nhánh
	5 chính 8 nhánh
	9
	1
	3

	Củ Chi
	9.695
	15
	13
	
	
	0 chính  1 nhánh
	0 chính  1 nhánh
	8
	0
	0

	Nhà Bè
	1.192
	0
	1
	
	
	0 chính 0 nhánh
	0 chính 0 nhánh
	1
	0
	0

	Bình Chánh
	6.048
	26
	2
	
	1
	0 chính  2 nhánh
	0 chính  2 nhánh
	3
	1
	0

	Hóc Môn
	31.270
	178
	20
	
	2
	1 chính 11 nhánh
	1 chính  9 nhánh
	12
	2
	0

	Cần Giờ
	1.511
	28
	7
	
	
	0 chính  3 nhánh
	0 chính  1 nhánh
	4
	1
	0

	TC
	617.721
	4.614
	524
	2
	58
	85 chính 154 nhánh
	61 chính 132 nhánh
	204
	33
	33


III. Báo cáo thống kê tình hình Tin lành

	Tin lành
	Tổng số

	1. Tổng số tín đồ:
	39.264

	Nữ:
	

	Tăng (giảm) trong năm:
	Tăng 7681

	1.1. Tín đồ TLVN (miền Nam):
	35.462

	Nữ:
	

	Tăng (giảm) trong năm:
	Tăng 7681

	1.2. Các hệ phái:
	3.802

	- Cơ đốc phục lâm:
	1.840

	- Liên hữu cơ đốc:
	1.062

	- Giehova:
	400

	- Baptist Ân điển:
	500

	1.3. Nhóm, hệ phái khác:
	

	2. Chức sắc:
	

	2.1. Mục sư:
	

	- Hội thánh TLVN:
	39

	- Hệ phái, nhóm còn lại:
	2

	2.2. Nhà truyền đạo:
	

	- Hội thánh TLVN:
	1

	- Hệ phái, nhóm còn lại:
	2

	3. Cơ sở tôn giáo:
	

	3.1. Hội thánh TLVN:
	

	- Nhà thờ:
	42

	- Cơ sở khác:
	4

	3.2. Nhóm, hệ phái khác:
	

	- Nhà thờ:
	4

	- Cơ sở khác:
	2


Thống kê Tin lành năm 2005
	Quận, huyện
	Tín đồ
	Chức sắc
	Cơ sở

	
	TLVN
	TLHP
	TLVN
	TLHP
	TLVN
	TLHP

	
	
	
	M/ sư
	T/ đạo
	M/ sư
	T/ đạo
	N/ thờ
	Loại khác
	N/ thờ
	Loại khác

	1
	3004
	400 giehova
	5
	
	
	1 giehova
	2
	1
	
	1 giehova

	2
	380
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	2770
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	4
	3509
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	

	5
	900
	96 

cơ đốc PL
	1
	1
	
	1 

cơ đốc PL
	2
	
	1

cơ đốc PL
	

	6
	2200
	
	2
	
	
	
	3
	
	
	

	7
	770
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	8
	2098
	
	3
	
	
	
	5
	
	
	

	9
	1200
	80 

cơ đốc PL
	3
	
	
	
	2
	
	
	1

cơ đốc PL

	10
	6781
	
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	11
	501
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thạnh
	900
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	

	Thủ Đức
	1200
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	Tân Bình
	1350
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	Gò Vấp
	1484
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	Bình Tân
	778
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Tân Phú
	1349
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Phú nhuận
	2800
	1664 

cơ đốc PL500 baptist
	1
	
	2 

cơ đốc PL& Baptist Ân ĐIển
	
	1
	
	2

cơ đốc PL& Baptist Ân ĐIển
	

	Củ Chi
	397
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Nhà Bè
	450
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	Bình Chánh
	141
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	Hốc Môn
	500
	1062 Liên hữu cơ đốc
	2
	
	
	
	1
	
	1
	

	Cần Giờ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	35.462
	3.802
	39
	1
	2
	2
	42
	4
	4
	2


IV. Thống kê tình hình Cao Đài

	Số liệu chung
	Tổng số

	1.Tổng số tín đồ:

 Nữ:
 Tăng:
1.1 Cao Đài Tây Ninh:
 Tăng (giảm ) trong năm:
1.2 Cao Đài Ban chỉnh đạo:
  Tăng (giảm ) trong năm: 

1.3. Các hệ phái khác:
 -Tiên thiên:
 -Truyền giáo:
 -Các hệ phái và thánh thất Cao Đài nhỏ lẻ:
2.Chức sắc các loại:

  Cao Đài Tây Ninh: 

  Cao Đài Ban chỉnh đạo:
  Các hệ phái CĐ khác:
3.Cơ sở tôn giáo các loại:

  Cao Đài Tây Ninh: 

  Cao Đài Ban chỉnh đạo:
  Các hệ phái CĐ khác:
 4. Hội đoàn tôn giáo:

  Cao Đài Tây Ninh: 

  Cao Đài Ban chỉnh đạo:
  Các hệ phái CĐ khác: 9 nhóm sinh hoạt đạo chúng (Thanh, thiếu, niên ) của CĐ truyền giáo . 
	48.514

7.720

21.692

1.555

14.981

1.117

1957

1.747

8.000

621

189

343

89

75

37

21

17

0

0

9





Thuyết minh thống kê
	Quận, huyện
	Tín đồ
	Chức sắc
	Cơ sở tôn giáo
	Hội đoàn tôn giáo

	
	Tây Ninh
	Ban C/ đạo
	hệ phái CĐ khác
	Tây Ninh
	Ban C/ đạo
	hệ phái CĐ khác
	Tây Ninh
	Ban C/ đạo
	hệ phái CĐ khác
	Tây Ninh
	Ban C/ đạo
	hệ phái CĐ khác

	1
	468
	
	500
	
	
	
	2
	
	3
	
	
	

	2
	2259
	
	200
	
	
	
	4
	
	1
	
	
	

	3
	484
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	1070
	
	1193
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	

	5
	3852
	
	300
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	

	6
	
	1653
	300
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	7
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	1183
	300
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1880
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	11
	
	
	900
	
	
	
	
	
	2
	
	
	3

	12
	
	330
	300
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	Bình Thạnh
	242
	705
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	
	

	Thủ Đức
	286
	
	900
	
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	Tân Bình
	
	570
	900
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	3

	Gò Vấp
	
	
	300
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	Bình Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tân Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú nhuận
	550
	
	400
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	Củ Chi
	1074
	
	300
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Nhà Bè
	1669
	304
	
	
	
	
	5
	1
	
	
	
	

	Bình Chánh
	653
	4910
	
	
	
	
	3
	10
	
	
	
	

	Hốc Môn
	1315
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Cần Giờ
	3035
	4209
	
	
	
	
	8
	4
	
	
	
	

	Tổng cộng
	21.692
	14.981
	
	189
	
	
	37
	21
	17
	
	
	9



V. Thống kê tình hình Phật giáo Hòa hảo
	Số liệu chung
	Tổng số

	1.Tổng số tín đồ:
Nữ:
Tăng (giảm ) trong năm:
2. Cơ sở thờ tự: Không có
	Trên dưới khoảng 500




VI. Thống kê tình hình Hồi giáo

	Số liệu chung
	Tổng số

	Tín đồ:
Nữ:
Tăng (giảm ) trong năm:
Là dân tộc Chăm:

Thuộc các dân tộc khác:
+ Ân:
+ Malaisia – Indonesia:
+ Kinh:
Chức sắc:
Số khu vực cộng đồng Islam (tổ chức jamamaah )

Cơ sở thờ tự:
+ Thánh đường (Masjid )

+ Tiểu thánh đường (surau )


	5480

2807

50

4630

200

450

200

54

15

10

4

01




Thuyết minh theo quận, huyện
	Quận , huyện
	Tín đồ
	Chức sắc
	Số khu vực cộng đồng Islam
	Cơ sở thờ tự

	
	
	
	
	Thánh đường
(Masjid)
	Tiểu thánh đường
(Surau)

	1. Quận 1

2. Quận 3

3. Quận 4

4. Quận 5

5. Quận 6

6. Quận 8

7. Quận 9

8. Quận 10

9. Quận Bình Thạnh

10. Quận Phú Nhuận


	1172

376

41

516

549

1206

235

157

310

918
	15

05

02

04

07

07

02

04

03

05
	03

02

01

01

01

02

01

01

01

02
	03

00

01

01

01

01

01

01

01
	01

01

01

01

	Tổng cộng
	5480
	54
	15
	10
	04


Nguồn: Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.


Phụ lục 2

Tổng hợp việc triển khai Pháp lệnh TN-TG và Nghị định 22 
của Chính phủ năm 2005

	Đơn vị
	Triển khai Pháp lệnh TNTG và Nghị định 22 /CP
	Đảng viên - Đoàn viên

( là người có đạo )

	
	Số phường  xã đả tổ chức học tập
	Số người tham gia dự học
	Số cán bộ đảng viên dự học
	Số CS tôn giáo dự học
	Đảng viên có đạo
	Đảng viên  có đạo

C/ giáo
	Đảng viên người dân tộc
	Đảng viên người Chăm
	Đảng viên người Khơme
	Đoàn viên  có đạo
	Đoàn viên  có đạo

C/giáo

	Quận 1
	10
	1.428
	1.158
	270
	0
	0
	0
	0
	0
	802
	235

	Quận 2
	11
	
	648
	70
	2
	1
	6
	
	
	301
	52

	Quận 3
	14
	2.800
	100
	94
	8
	3
	126
	
	
	4.147
	1.555

	Quận 4
	15
	6.231
	5.731
	500
	108
	3
	21
	2
	0
	1.123
	121

	Quận 5
	15
	596
	394
	202
	118
	6
	165
	
	1
	3.899
	1.667

	Quận 6
	14
	2.632
	1.251
	75
	5
	3
	17
	
	1
	351
	48

	Quận 7
	10
	967
	589
	45
	
	
	
	
	
	17
	4

	Quận 8
	16
	3.412
	3.126
	286
	2
	1
	
	
	
	67
	45

	Quận 9
	13
	1.678
	1.346
	332
	
	
	1
	
	
	32
	32

	Quận 10
	15
	3.850
	3.450
	400
	4
	3
	2
	
	
	52
	22

	Quận 11
	16
	2.673
	2.513
	160
	153
	13
	123
	
	
	440
	91

	Quận 12
	10
	2.078
	1.859
	219
	2
	2
	
	
	
	609
	254

	B/Thạnh
	20
	2.365
	1.210
	605
	108
	3
	17
	
	
	825
	278

	Ph/Nhuận
	15
	4.158
	4.003
	155
	0
	0
	1
	0
	0
	787
	294

	Gò Vấp
	12
	648
	528
	120
	6
	6
	16
	1
	0
	4.458
	2.301

	Tân Bình
	15
	6.491
	6.251
	240
	7
	5
	2
	
	
	2.288
	1.188

	Tân Phú
	11
	569
	325
	244
	3
	
	3
	
	
	2.675
	987

	Bình Tân
	10
	251
	175
	76
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	0

	Thủ Đức
	12
	709
	69
	279
	3
	3
	2
	
	
	193
	162

	B/Chánh
	16
	954
	812
	142
	1
	1
	0
	0
	0
	188
	20

	Hóc Môn
	12
	1.351
	1.225
	116
	3
	3
	4
	
	
	442
	325

	Củ Chi
	21
	4.535
	3.955
	580
	1
	1
	2
	0
	0
	249
	188

	Nhà Bè
	7
	320
	275
	45
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Giờ
	6
	303
	57
	303
	7
	1
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	316
	50.999
	41.050
	5.558
	541
	58
	508
	3
	2
	24.007
	9.869


Nguồn: Ban Dân vận Thành ủy năm 2005
(1) Xem phần "Giới hạn phạm vi nghiên cứu"
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